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Điều phối viên
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Giới thiệu

Báo cáo này là kết quả của đào tạo tại chỗ về Nghiên cứu khả thi (NCKH) và Kế hoạch thực hiện (KHTH) do nhóm học viên cấp tỉnh (PST) của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012.

Việc NCKT và chuẩn bị KHTH là một phần của dự án tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng được ký giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vào tháng 7 năm 2009.

Dự án mục tiêu của nghiên cứu khả thi và kế hoạch thực hiện là dự án cải thiện rừng phòng hộ khu vực Bắc Hải Vân
 tại thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc
 được khái quát qua các nội dung như sau:

- Mục đích của dự án là tăng tính bền vững của rừng phòng hộ, nâng cao thu nhập của người dân thông qua các hoạt động như tỉa thưa rừng, trồng và chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường năng lực và nhận thức cho người dân trong vùng dự án.

- Các hoạt động của dự án gồm các hợp phần sau:

+ Hợp phần 1: Nâng cấp rừng phòng hộ
+ Hợp phần 2: Hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ
+ Hợp phần 3: Quản lý dự án và giám sát và đánh giá

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân                                                  

- Sản phẩm mục tiêu: Diện tích 538,3 ha rừng phòng hộ trồng thuần keo được tỉa thưa điều chỉnh không gian dinh dưỡng hợp lý; và trồng rừng bản địa hỗn loài từ 03 loài trở lên được thiết lập từ rừng trồng thuần Keo sau tỉa thưa.



- Nguồn tài chính: chủ yếu từ nguồn sản phẩm tỉa thưa chiếm 70% chi phí dự án, phần còn lại từ ngân sách hỗ trợ và thu từ dịch vụ môi trường rừng.                                                    

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã tiến hành đào tạo về Nghiên cứu khả thi và Lập kế hoạch thực hiện cho các nhóm học viên các tỉnh theo sự hướng dẫn và giám sát của Nhóm Dự án JICA và trong quá trình thực hiện nghiên cứu khả thi kế hoạch thực hiện, việc chuyển giao kỹ thuật từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tới Nhóm nghiên cứu cấp tỉnh về nghiên cứu khả thi và kế hoạch thực hiện đã được tiến hành. Nhóm học viên cấp tỉnh đã chuẩn bị các báo cáo NCKT và báo cáo KHTH thông qua đào tạo tại chỗ với sự hỗ trợ từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Lời nói đầu
Nghiên cứu phát triển về tăng cường năng lực xây dựng nghiên cứu khả thi (NCKT) và kế hoạch thực hiện (KHTH) cho các dự án trồng rừng ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là "FICAB” ) đã được triển khai thực hiện trong 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012 với mục đích tăng cường khả năng quản lý và khả năng phối hợp của cán bộ Bộ NN&PTNT trong việc giám sát chất lượng của NCKT và KHTH nhằm mục đích nâng cao năng lực của cán bộ cấp tỉnh về chuẩn bị báo cáo NCKT và KHTH và xây dựng bộ tài liệu đào tạo sử dụng để triển khai đào tạo kỹ thuật về chuẩn bị F/S và IP cho dự án trồng rừng. 

Sau khi hoàn thành dự án FICAB, để thúc đẩy việc trồng rừng đối với rừng sản xuất trên  khắp diện tích rộng lớn ở Việt Nam thì việc tăng cường hơn nữa năng lực của các cán bộ cấp tỉnh, những người có liên quan đến lập kế hoạch trồng rừng, là rất quan trọng và là cơ sở cho việc huy động vốn để trồng rừng. Với mục đích này, dự án đã sử dụng bộ tài liệu đào tạo tỉnh Thái Nguyên  – một trong những kết quả (sản phẩm) của dự án FICAB.

Mục tiêu của dự án FICAB II là để tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ lâm nghiệp chủ chốt cho việc thiết lập kế hoạch trồng rừng tại 23 tỉnh. Để tăng cường năng lực lập kế hoạch và thực thi trồng rừng, đào tạo tại chỗ (đào tạo thực việc) cho Nhóm học viên cấp tỉnh đã được thực hiện với sự hỗ trợ từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Việc đào tạo tại chỗ được chia thành hai phần. Phần đầu của việc đào tạo tại chỗ là thực hiện NCKT, các học viên cấp tỉnh thực hiện nghiên cứu khả thi thông qua 5 bài tập (bài tập 1: Xác định dự án; bài tập 2: Khảo sát và phân tích hiện trường, bài tập 3: Lập kế hoạch dự án, bài tập 4: Biện minh dự án, bài tập 5: Dự tháo báo cáo NCKT), và như kết quả của phần đầu của đào tạo tại chỗ là dự thảo báo cáo NCKT được chuẩn bị bởi mỗi Nhóm học viên cấp tỉnh. Phần thứ hai của việc đào tạo tại chỗ là chuẩn bị báo cáo KHTH, Nhóm học viên cấp tỉnh đã chuẩn bị bản dự thảo báo cáo KHTH thông qua việc thực hiện bài tập 6 (dự thảo báo cáo KHTH).

23 tỉnh tham gia vào dự án FICAB là:
Vùng Đông Bắc: Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái.
Vùng Tây Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.
Vùng Bắc Trung Bộ:Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Vùng Nam Trung Bộ: Quảng Nam, Quàng Ngaĩ, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận .
      
Vùng Tây Nguyên: Đắc Nông, Kon Tum và Lâm Đồng.
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Tóm tắt
Phần I: Tóm tắt dự án


Trong tài liệu này, nội dung của báo cáo F/S, địa điểm và diện tích, các mục tiêu, các thành quả, các hợp phần, kế hoạch hoạt động chính và chi phí dự án được tóm tắt, và Ma trận thiết kế dự án để chỉ rõ khung dự án được đính kèm, để làm rõ các nội dung của dự án trong phần lập kế hoạch thực hiện (IP).

Phần II: Kế hoạch thực hiện của từng lĩnh vực 

1. Cơ cấu tổ chức 
Ban quản lý dự án (BQLDA) bao gồm một Giám đốc, một Phó Giám đốc/Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, năm kỹ thuật và khuyến nông và một kế toán. Ban quản lý có trách nhiệm thực hiện dự án và đạt được mục tiêu dự án tại cuối giai đoạn hỗ trợ, phối hợp cung ứng dịch vụ tới các hộ dân tham gia, hỗ trợ cơ quan tài chính về mặt kỹ thuật trong thực hiện sắp xếp vốn. Nhiệm vụ của các bên liên quan khác UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở NN&PTNT/Chi cục lâm nghiệp (CCLN), UBND huyện Phú Lộc, Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc, UBND thị trấn Lăng Cô… cũng được giải thích trong tài liệu này. 
Cơ quan thực hiện sẽ hỗ trợ hộ dân trong việc thành lập nhóm hộ; thông qua cuộc họp cộng đồng, các hộ muốn tham gia dự án sẽ phải thành lập mới hoặc tham gia các nhóm người dân hiện có. Với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, họ sẽ lựa chọn trưởng nhóm và thành viên khác trong ban thường trực của nhóm, theo như nội quy đã được các thành viên thống nhất. Sau khi hình thành nhóm người dân, cơ quan thực hiện sẽ cung cấp thông tin về những hoạt động dự án và hỗ trợ liên quan qua các nhóm này.
2. Lịch trình thực hiện 
Trong năm đầu tiên của dự án, được coi là giai đoạn chuẩn bị, các công việc chuẩn bị hoạt động phát triển và hỗ trợ phát triển rừng phòng hộ; quản lý, giám sát và đánh giá dự án được thực hiện. Trong suốt giai đoạn tác nghiệp từ năm thứ 1 đến năm thứ 10, các hoạt động chuẩn bị kế hoạch tỉa thưa rừng chi tiết, khai thác gỗ, xử lý thực bì, đào hố, trồng rừng, chăm sóc rừng, QLBVR được tiến hành trên hiện trường. Lịch trình thực hiện hàng tháng trong giai đoạn chuẩn bị được trình bày theo 6 bước, từ bước 1 (thành lập BQL dự án) đến bước 6 (tập huấn cán bộ BQL). Trong giai đoạn tác nghiệp, hàng loạt các hoạt động đánh giá thực địa, chọn Hộ gia đình tham gia dự án, tập huấn, chuẩn bị và tiến hành tỉa thưa, trồng cây bản địa, chăm sóc và bảo vệ rừng…(bao gồm 11 bước) được thực hiện trên hiện trường. Việc giám sát, đánh giá được triển khai thường xuyên, liên tục cả năm (Bước 12).
3. Tổ chức quản lý tài chính 
Dự án sẽ được cấp vốn từ 03 nguồn: Tỉa thưa rừng trồng, Ngân sách nhà nước, thu từ dịch vụ môi trường. Nguồn tài chính cần thiết để triển khai hoạt động trồng và phát triển rừng sẽ được tiếp cận từ nguồn tỉa thưa rừng trồng, với phần vốn đóng góp chiếm 69% trong tổng chi phí thực hiện. Đây là phần vốn có vai trò rất lớn đến sự thành công của dự án và nguồn này được sử dụng để mua vật tư, cây con, chi phí nhân công. 

Trong khi đó để chi trả việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thuê tư vấn xây dựng cơ chế giao khoán, đào tạo các dịch vụ hỗ trợ người dân tham gia, quản lý và giám sát dự án sẽ lấy từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường và từ sự hỗ trợ ngân sách nhà nước với tổng vốn 1.540,5 triệu đồng chiếm 6,9% tổng vốn dự án.

Để đảm bảo việc quản lý vốn một cách hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm sẽ được thực hiện . 
4. Tổ chức mua sắm 
Rất nhiều vật tư hàng hóa cần được mua sắm, như cây con, phân bón, thiết bị văn phòng... Các hạng mục mua sắm theo danh sách của từng hợp phần dự án. BQL Dự án sẽ chịu trách nhiệm các gói mua sắm trực tiếp thông qua từng gói thầu trong Hợp phần trồng rừng, cây con, phân bón, lựa chọn dịch vụ tư vấn…

5. Bán và tiếp thị sản phẩm
Có 3 bên liên quan tham gia vào các hoạt động bán và tiếp thị sản phẩm, là các nhóm hộ tham gia trồng, tỉa thưa rừng, BQL DA và các nhà máy chế biến gỗ (PISICO, SHAIYO, VITAICO). Công việc liên quan đến bán và tiếp thị sản phẩm trong dự án được thể hiện giữa các đối tác trực tiếp tham gia. Kết quả được tổng hợp trong biểu về dòng bán và tiếp thị.  

6. Kế hoạch đào tạo 

Có hai khía cạnh cần được tăng cường: i) Các kỹ năng kỹ thuật của hộ dân tham gia tại cấp hiện trường và ii) Các kỹ năng quản lý, xây dựng cơ chế khoán của Cơ quan thực hiện. Đối với khía cạnh thứ nhất, dường như nhiều hộ dân thiếu kiến thức tổng hợp để thực thi trồng rừng phòng hộ. Dự án sẽ tổ chức 08/10 khóa tấp huấn trong 5 năm đầu (02 khóa/năm), đây được coi như là đào tạo nâng cao năng lực khuyến lâm cho các hộ dân tham gia.

7. Giám sát và đánh giá 
Công tác giám sát nhằm kiểm tra tiến trình dự án và đưa ra những hoạt động điều chỉnh kế hoạch dự án trong trường hợp cần thiết. Có 4 bước trong cơ chế giám sát, thăm dò, dòng thông tin từ cán bộ khuyến nông tới đơn vị ra quyết định của dự án và hệ thống phản hồi. Đánh giá nhằm tạo ra các khuyến nghị cho dự án trong tương lai và rút ra các bài học cho các dự án khác. Việc đánh giá sẽ được tiến hành trong hoặc sau giai đoạn hỗ trợ của dự án, dựa trên những kết quả, đặc biệt là mức độ đạt được các mục tiêu của hỗ trợ, mục tiêu của dự án và mục tiêu tổng thể. 



PHẦN I.
TÓM TẮT DỰ ÁN


1. Vị trí và diện tích vùng dự án

1.1. Vị trí

Vùng dự án nằm trên địa bàn Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm vùng núi và vùng đồng bằng ven biển.
Phía Bắc giáp xã Lộc Vĩnh và Biển Đông 


Phía Nam giáp thành phố Đà nẵng 

Phía Đông giáp biển Đông 

Phía Tây giáp xã Lộc Tiến

 Thị trấn Lăng cô có nhiều lợi thế địa lý đối với hoạt động thương mại du lịch với khu kinh tế Chân mây - Lăng Cô và điểm du lịch hấp dẫn của cả nước và trên thế giới. Mạng lưới giao thông tại Lăng cô tương đối phát triển bao gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy, đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong tương lai.
1.2. Diện tích

Theo số liệu quy hoạch bảo vệ phát triển rừng của tỉnh, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Phú lộc là 72.092,3 ha, trong đó tổng diện tích tự nhiên vùng dự án khoảng 10.399 ha, được phân chia các loại như sau:

Biểu I-1. Diện tích hiện trạng các loại đất vùng dự án

	Stt
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Tổng diện tích

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	10399,44

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	7039,33

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	116,35

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	6884,55

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1745,52

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	5139,03

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	38,43

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2387,86

	3
	Đất chưa sủa dụng
	CSD
	972,25


2. Mục tiêu dự án

2.1 Mục tiêu tổng thể:

Góp phần cải thiện môi trường sinh thái khu vực Bắc Đèo Hải Vân, tạo cảnh quan bền vững cho đầm Lập An và Vịnh đẹp Lăng Cô, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

2.2 Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu của dự án là tăng tính bền vững của rừng phòng hộ, nâng cao thu nhập của người dân thông qua các hoạt động như tỉa thưa rừng, trồng và chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường năng lực và nhận thức cho người dân trong vùng dự án.
Mục tiêu của hỗ trợ là nâng cấp rừng phòng hộ. Theo kế hoạch thì mục tiêu của hỗ trợ đạt được vào cuối giai đoạn hỗ trợ khoảng 10 năm (2012-2021).

Nhóm hưởng lợi mục tiêu là các hộ gia đình trên cơ sở nhận khoán đất rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ. 

Vùng dự án tập trung tại Thị trấn lăng Cô, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.3 Thành quả của dự án

Dự án sẽ đạt được những thành quả sau đây:

- Diện tích khoảng 538,3 ha rừng phòng hộ trồng thuần keo được tỉa thưa điều chỉnh không gian dinh dưỡng hợp lý;

- Rừng bản địa hỗn loài từ 03 loài trở lên được thiết lập từ rừng trồng thuần Keo sau tỉa thưa;

- Nhận thức và năng lực của người dân và Ban quản lý Bắc Hải Vân được nâng lên; 

- Cở sở hạ tầng trong vùng dự án được cải thiện góp phần thực hiện kế hoạch từng giai đoạn dự án ;

- Tăng thu nhập, nâng cao mức sống các hộ dân trong vùng DA từ công tác tỉa thưa rừng, trồng rừng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng;
3 Các hợp phần dự án

3.1 Hợp phần của dự án

 Các hoạt động khác nhau được xác lập nhằm tạo ra các thành quả của dự án. Dự án đề xuất cần có 3 hợp phần sau:

- Hợp phần 1: Nâng cấp rừng phòng hộ

+ Hợp phần 1.1: Tỉa thưa rừng keo thuần loài

+ Hợp phần 1.2 : Phát triển rừng trồng bản địa

- Hợp phần 2: Hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ:

+ Hợp phần 2.1: Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân và Ban quản lý 

+ Hợp phần 2.2: Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh 

+ Hợp phần 2.3: Phát triển cơ chế giao khoán rừng 

- Hợp phần 3: Quản lý dự án và giám sát và đánh giá

3.2 Kế hoạch thực hiện dự án

3.2.1. Kế hoạch tỉa thưa rừng trồng keo 

Trong tổng số 7.752,3 ha đất lâm nghiệp ở Thị Trấn Lăng Cô, hiện có khoảng 2.375,0 ha rừng trồng và 867,7 ha đất trống thuộc đất lâm nghiệp. Trong số đó, có khoảng 538,3 ha rừng trồng thuần keo thuộc quy hoạch phòng hộ do BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. 

Biểu I-2. Kế hoạch tỉa thưa và sản phẩm trung gian

	Năm thứ
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tổng

	1. Diện tích tỉa thưa (ha)
	134,6
	89,3
	116,0
	91,2
	107,2
	538,3

	2. Trữ lượng cây đứng bình quân (m3)
	5.384
	3.572
	4.640
	3.648
	4.288
	21.532


Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu trên cơ sở khảo sát và tài liệu cung cấp của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.2.2. Lựa chọn loài cây trồng

Việc xác định tập đoàn giống cây trồng bản địa phù thuộc vào điều kiện lập dịa từng vùng. Rút kinh nghiệm các chương trình dự án như 327, 661, đặc biệt mô trình trồng thí điểm bản địa dưới tán keo tại Lăng cô, dự án đề xuất trồng hỗn giao 04 loài cây bao gồm Sao đen, Dầu rái, Chò chỉ, Huỷnh trên 03 dạng lập địa chủ yếu VI Fa -1, VI Fa -2, VI Fa -3. Về tỷ lệ hỗn giao như sau:

Biểu I-3. Diện tích trồng các loài cây bản địa theo các dạng lập địa.

Đơn vị: ha

	Loài cây
	Dạng lập địa
	Tổng diện tích

	
	VI Fa -1
	VI Fa -2
	VI Fa -3
	

	Tổng
	57,9
	164,4
	316,0
	538,30

	Sao Đen
	23,16
	65,76
	158,0
	246,92

	Dầu rái
	11,58
	32,88
	63,2
	107,66

	Chò chỉ
	11,58
	32,88
	94,8
	139,26

	Huỷnh
	11,58
	32,88
	
	44,46


Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu trên cơ sở khảo sát và tài liệu cung cấp của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.2.3. Kế hoạch trồng rừng

Biểu I-4. Quy mô trồng rừng hàng năm theo loài
                                                                                                          Đơn vị: ha
	               Loài cây

Năm        
	Sao đen
	Dầu rái
	Chò chỉ
	Huỷnh
	Tổng

	Năm 2012
	57,22
	26,92
	30,30
	20,16
	134,60

	Năm 2013
	42,26
	17,86
	24,40
	4,78
	89,30

	Năm 2014
	51,90
	23,20
	28,70
	12,20
	116,20

	Năm 2015
	41,94
	18,24
	23,70
	7,32
	91,20

	Năm 2016
	53,6
	21,44
	32,16
	
	107,20

	Tổng
	246,92
	107,66
	139,26
	44,46
	538,30


Nguồn: Số liệu tính toán của Nhóm nghiên cứu trên cơ sở khảo sát và tài liệu cung cấp của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.2.4. Kế hoạch tổng thể

Biểu I-5. Lịch trình tổng quát cho việc thực thi dự án

	Năm
thực hiện
	2012
	..13
	..14
	..15
	..16
	..17
	..18
	..19
	..20
	..21
	..22
	..23
	..24
	..25

	Năm thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	     Giai                                                                   đoạn

Thành 

phần
	GĐ chuẩn bị
	Giai đoạn tác nghiệp

	1.Phát triển rừng phòng hộ
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	2.Hỗ trợ phát triển rừng phòng hộ
	 

	 

2-1. Phát triển cơ chế khoán
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	2-2. Đào tạo tập huấn
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	2-3. Hạ tầng lâm sinh
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	3. Quản lý, giám sát và đánh giá dự án
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	


4. Chi phí dự án trong giai đoạn hỗ trợ
Tổng chi phí của dự án 22,5 tỷ đồng Việt Nam tương đương 1,1 triệu đôla Mỹ, được tính khi tất cả các công việc được triển khai đến lúc hoàn thành. Với giai đoạn hỗ trợ kéo dài từ năm 2012 - 2021 chiếm 21 tỷ nguồn kinh phí. 
Bao gồm các hợp phần chính sau:

-  Hợp phần 1: Nâng cấp rừng phòng hộ

Theo kế hoạch với diện tích 538,3 ha rừng Keo thuần loài hiện có sẽ được tỉa thưa trồng bổ sung bản địa (Sao, Dầu, Huỷnh) trong thời gian 2012-2016 và được phân ra từng năm, bình quân 100 ha/năm.
 Chi phí trồng thay thế trung bình 1 ha chưa gồm các khoảng dự phòng là khoảng 28,87 triệu đồng, tính cho 1 năm trồng, 09 năm chăm sóc và thực hiện công tác quản lý bảo vệ. Tổng chi phí cơ bản của hợp phần này sẽ vào khoảng 15,5 tỷ đồng, trong đó: Nhân công lao động phổ thông trồng rừng đơn thuần khoảng 14,4 tỷ đồng (đơn giá khoảng 90.000 đồng/ngày công) chiếm 63,9% chi phí; Mua vật tư, nguyên vật liệu phục vụ đầu vào cho công tác trồng rừng vào khoảng 1,1 tỷ đồng tương đương 2,1 triệu đồng/ha, chiếm tỷ lệ 5,0%. 
- Hợp phần 2: Hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ

 Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng: Nguồn vốn chi cho hoạt động này khoảng 0,88 tỷ đồng và được hỗ trợ cho 4 hoạt động chính. Hai hoạt động chiếm phần lớn vốn là xây dựng 1 trạm quản lý bảo vệ rừng và 5 km đường lâm sinh, chiếm 0,85 tỷ đồng. Còn lại 0,03 tỷ đồng dành cho làm mới chòi canh, biển báo. 

Hỗ trợ đào tạo, xây dựng cơ chế giao khoán: Với 170 triệu đồng, chiếm 0,8% tổng vốn đầu tư. Đây là tỷ lê nhỏ nhưng rất hữu ích cho người dân, giúp nâng cao năng lực kỹ thuật trong hoạt động phát triển rừng, có ý thức tránh các hành vi gây hại rừng.

- Hợp phần 3: Quản lý dự án và giám sát và đánh giá

Chi phí cho hợp phần này dự kiến vào khoảng 0,49 tỷ đồng chiếm 2,2% tổng chi phí và được ngân sách nhà nước hỗ trợ trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án. 

  - Hợp phần 4. Các khoản dự phòng 

Với thời gian triển khai từ năm 2012-2025 là khá dài, để hạn chế rủi ro dự án xây dựng nguồn dự phòng cho 5 hợp phần với tổng giá trị 5,5 tỷ đồng, chiếm 24,2%. Trong đó: Dự phòng khối lượng được xác định ở mức 5% trong chi phí cơ bản; Mức lạm phát dự tính vào khoảng 5% năm được lấy làm căn cứ để tính mức dự phòng giá. 

Biểu I-6. Chi phí toàn bộ dự án trong giai đoạn 2012-2025

	Giai đoạn hỗ trợ 2012-2025
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Chính phủ
	Tỉa thưa rừng 
	Thu từ DVMT

	
	
	
	
	
	

	1. Chi phí phát triển rừng
	 15.542,3 
	68,9
	            -  
	   15.542,3 
	-

	1.1. Nguyên vật liệu
	  1.133,1 
	5,0
	           -  
	   1.133,1 
	           -  

	1.2 Lao động
	14.409,2 
	63,9
	          -  
	14.409,2 
	           -  

	2. Chi phí hỗ trợ PTR
	1052.5
	4.7
	1052.5
	
	

	2.1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế giao khoán
	     105,0 
	0,5
	    105,0 
	             -  
	         -  

	2.2. Chi phí đào tạo
	       65,0 
	0,3
	      65,0 
	
	

	2.3. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	     882,5 
	3,9
	    882,5 
	
	

	3. Chi phí quản lý dự án
	     488,0 
	2,2
	    283,3 
	            -  
	   204,7 

	3.1. Phụ cấp cán bộ QLDA
	     173,3 
	0,8
	    173,3 
	             -  
	           -  

	3.2. Chi phí hoạt động
	     314,7 
	1,4
	    110,0 
	             -  
	   204,7 

	A. Tổng chi phí cơ bản 
	17.082,8 
	75,8
	 1.335,8 
	 15.542,3 
	  204,7 

	B. Dự phòng khối lượng (B)
	     854,1 
	3,8
	      66,8 
	      777,1 
	     10,2 

	C. Dự phòng giá cả (C)
	  4.606,7 
	20,4
	 2.726,5 
	   1.444,4 
	   435,7 

	D. Tổng chi phí dự án (A)+(B)+(C)
	22.543,6 
	100
	 4.129,0 
	 17.763,9 
	   650,7 


5. Khung Logic (Ma trận thiết kế dự án)
Tên dự án: Cải thiện rừng phòng hộ ở khu vực bắc đèo Hải Vân.

Vùng dự án: thtrấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời kỳ hỗ trợ dự án: 2012-2021.

Thời kỳ dự án: 2012-2025.
Đối tượng hưởng lợi mục tiêu: 200 hộ gia đình trong vùng dự án, BQL Bắc Hải Vân.
	Tóm tắt chính

	Chỉ số

	Phương tiện kiểm chứng

	Giả định quan trọng


	Mục tiêu tổng quát: 

- Góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập người dân 

	Môi trường rừng được cải  thiện từ rừng đơn loài sang hỗn loài, độ che phủ rừng tăng, giảm diện tích rừng bị gãy đổ do bão gây ra.

Tỷ lệ hộ đói nghèo trong vùng DA giảm.

	- Kết quả  điều tra tính đa dạng sinh học và số liệu  thống kê thiệt hại sau bão của tỉnh/huyện.

- Kết quả điều tra, phỏng vấn từ người dân.

	- Hỗ trợ của Tỉnh đối với trồng rừng phòng hộ vẫn được tiếp tục.


	Mục tiêu dự án: 

- Tăng tính bền vững của rừng phòng hộ, nâng cao thu nhập người dân trong vùng DA 
	Từ năm 2021 trở đi, tạo ra rừng hỗn giao từ 3 loài khác nhau trở lên, sinh trưởng ổn định, độ tàn che 0,7 có khả năng chống chịu được điều kiện bất lợi của thời tiết.

Tạo việc làm cho 200 hộ dân sống trong vùng.

	- Hồ sơ theo dõi diễn biến rừng hàng năm. 

- Báo cáo giám sát, đánh giá dự án giữa kỳ, cuối kỳ.

- Phiếu đánh giá thu nhập bình quân hộ tăng

	- Cơ chế tận thu sản phẩm tỉa thưa từ rừng trồng để tái đầu tư được chấp nhận

- Chính sách ưu đãi về chi trả dịch vụ môi trường rừng, giảm thiểu khí phát thải và các chính sách liên quan khác không thay đổi


	Đầu ra dự án:

1. Không gian dinh dưỡng hợp lý được tạo ra. 

2. Khu rừng hỗn giao nhiều loài được thiết lập.

3. Kỹ thuật, năng lực, nhận thức người dân được nâng cao.

4. Cơ sở hạ tầng lâm sinh được cải thiện.

5. Thu nhập cho người dân trong vùng DA được cải thiện

	 538,3 ha rừng Keo thuần loại (trồng từ 2005) được tỉa thưa để tạo không gian dinh dưỡng được hoàn tất vào năm 2015.

538,3 ha rừng hỗn giao nhiều loài cây bản địa được tạo ra vào năm 2020.

Có 10 khóa tập huấn sẽ được tổ chức cho các hộ dân (2 khóa/năm).

 Đến năm 2016 xây dựng 5 km đường lâm sinh, 01 chòi canh, 100 biển báo, 1 trạm QLBVR.

5. 200 hộ dân trong vùng DA có thu nhập ổn định từ công tác tỉa thưa rừng, trồng rừng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng
	- Hồ sơ nghiệm thu, phúc tra hàng năm

- Hồ sơ nghiệm thu, phúc tra hàng năm

- Báo cáo đánh giá các khoá tập huấn

- Số liệu báo cáo của Ban quản lý dự án

- Hợp đồng giao khoán

	- Thị trường giá cả không có sự biến động lớn

- Không có sâu bệnh và dịch hại bùng phát.

- Không có thảm họa thiên tai.

- Đối tượng tham gia tập huấn được lựa chọn đảm bảo yêu cầu.

- Nguồn tài chính phân bổ đúng tiến độ trong quá trình triển khai

Chính sách giao khoán không thay đổi

Không có sự biến động lớn dân cư trong vùng


	Hoạt động:
	Yếu tố đầu vào:
	Giả định quan trọng


	1. Tỉa thưa rừng trồng thuần loài.

1.1. Thiết kế kỹ thuật tỉa thưa nuôi dưỡng.

1.2. Thi công tỉa thưa rừng.

2. Trồng bổ sung cây bản địa dưới tán keo.

2.1. Chọn loài và gieo tạo cây giống.

2.2 Thiết kế kỹ thuật trồng

2.3. Trồng,  chăm sóc, bảo vệ

2.4. Quản lý bảo vệ

3. Tập huấn

3.1 Kỹ thuật chọn giống và xây dựng vườm ươm

3.2 Kỹ thuật trồng, chăm sóc, QLBVR...

4. Xây dựng hệ thống đường lâm sinh, chòi canh, biển báo, trạm quản lý BVR,…

4.1. Khảo sát thiết kế

4.2. Thi công, nghiệm thu và bàn giao sử dụng

5. Giao khoán công việc tỉa thưa rừng QLBV rừng, trồng rừng và chăm sóc Chăm sóc.

5.1. Đánh giá nhu cầu và xây dựng tiêu chí chọn hộ tham gia

5.2. Hợp đồng giao khoán và triển khai thực hiện

	Tổng vốn dự án                                      : 22,5 tỷ, trong đó: 

I. Nguồn thu:

     1. Tỉa thưa  lâm sinh                          : 17,7 tỷ

     2. Chi trả dịch vụ môi trường                 :   0,7 tỷ
II. Chi phí:

1. Phát triển rừng                           : 15,5 tỷ

2. Hỗ trợ phát triển rừng                : 1,05 tỷ

3. Chi quản lý, giám sát đánh giá  :  0,48 tỷ

      4. Dự phòng                                     :  5,45 tỷ

	- Cơ chế tận thu sản phẩm tỉa thưa từ rừng trồng để tái đầu tư được chấp nhận

- Chính sách ưu đãi về chi trả dịch vụ môi trường rừng, giảm thiểu khí phát thải không thay đổi và các chính sách liên quan khác không thay đổi

- Nguồn vốn cung cấp đủ trong suốt giai đoạn thực hiện.

- Thị trường giá cả không có sự biến động lớn

- Không có thảm họa thiên tai.

Điều kiện tiên quyết
- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt.



	


PHẦN II
NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG TỪNG LĨNH VỰC
1. Cơ cấu tổ chức
1.1 Cơ cấu thực hiện chung

Công tác thực hiện dự án sẽ cơ bản sử dụng cán bộ và trang thiết bị hiện tại của BQL Bắc Hải Vân. Tư vấn viên, người hỗ trợ và người lao động sẽ được tuyển dụng khi có nhu cầu.
BQL sẽ được thiết lập như một cơ quan thực hiện dự án bao gồm các thành viên chủ yếu của BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Ban sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo và nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Tuy nhiên, Ban sẽ chịu trách nhiệm quản lý các mặt của dự án để đạt được mục tiêu của dự án. Chi cục Lâm nghiệp (CCLN) Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng chính sách cụ thể về tỉa thưa rừng, chọn loài cây trồng phù hợp, thẩm định hiện trường, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng cơ chế khoán.

Nguồn vốn để triển khai sẽ được trích từ việc chi trả dịch vụ môi trường; khai thác tỉa thưa rừng Keo thuần loài hiện có sau khi đã hoàn trả các chi phí theo quy định của Nhà nước. BQL có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tài chính để tái đầu tư trồng lại rừng; hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình tham gia dự án thông qua hợp đồng khối lượng thực hiện hàng năm.
1.2 Cơ quan thực hiện

1.2.1 Ban quản lý dự án (BQLDA)

Giám đốc BQL rừng phòng hộ Bắc Hải Vân sẽ giữ vai trò Giám đốc BQL DA; trưởng bộ phận Kế hoạch kỹ thuật sẽ hoạt động với tư cách Phó giám đốc; cán bộ kế toán và một số cán bộ khác từ các phòng ban liên quan là thành viên. BQL có trách nhiệm thực hiện và đạt được mục tiêu dự án vào cuối giai đoạn hỗ trợ trên cơ sở các hướng dẫn chính sách và kiểm soát từ Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện về khía cạnh phi kỹ thuật và CCLN chủ yếu khía cạnh kỹ thuật để . 
Cụ thể, BQL DA có vai trò điều phối việc cung cấp các dịch vụ cho các hộ dân, và theo yêu cầu của các tổ chức tài chính; hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc thu xếp các khoản vốn đầu tư. Cơ cấu cụ thể và nhiệm vụ của BQLDA được chỉ ra ở sơ đồ dưới đây.

Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 
triển khai Dự án 


[image: image1]
(1) Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án

Cơ cấu tổ chức của BQLDA được mô phỏng theo sơ đồ dưới đây:
Hình 2. Sơ đồ tổ chức Ban quản 
lý dự án

(2) Định biên các cấp nhân sự

Biểu dưới đây trình bày định biên nhân sự của dự án. Đề xuất là BQL có 8 cán bộ. 

Biểu II-7. Đề xuất định biên nhân sự cho Ban quản lý
	Giám đốc dự án
	Người quản lý Tài chính & Kế hoạch
	Điều phối viên/cán bộ

khuyến nông lâm
	Kế toán
	Tổng số

	1
	1
	5
	1
	8


(3) Khái quát về nhiệm vụ của Ban quản lý 

Ban quản lý có trách nhiệm thực hiện dự án và đạt được mục tiêu dự án tại cuối giai đoạn hỗ trợ, phối hợp cung ứng dịch vụ tới các hộ dân tham gia và dựa theo các yêu cầu của, hỗ trợ cơ quan tài chính về mặt kỹ thuật trong thực hiện sắp xếp vay vốn. Cụ thể, Ban quản lý sẽ:
- Chịu trách nhiệm chung trong thực hiện dự án, 


- Cung cấp các hướng dẫn chung để thực hiện dự án và đảm bảo đưa ra được các mục đích mang tính thực tế và phù hợp;

- Thiết lập cơ chế phối hợp và thực hiện dự án;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và ngân sách dự án hàng năm;

- Soạn thảo, cập nhật, thúc đẩy và thực hiện kế hoạch mua sắm theo các thủ tục Chính phủ yêu cầu, bao gồm các nghiên cứu về giá cả và chất lượng cây con và phân bón với các đơn vị cung cấp địa phương;

- Chuẩn bị tài khoản, giữ gìn các hồ sơ và thực hiện kế toán vốn theo yêu cầu của Chính phủ;

- Chuẩn bị và phổ biến thông tin về dự án cho các hộ gia đình;

- Lập kế hoạch tổ chức các cuộc họp cộng đồng, đây là một nội dung không thể thiếu của quá trình lập kế hoạch dự án để phổ biến thông tin đến hộ dân về cơ hội dự án, lập kế hoạch tỉa thưa, trồng rừng ban đầu và công tác thực hiện.
1.3 Các cơ quan liên quan khác

Ngân sách hỗ trợ nâng cấp rừng phòng hộ (Hợp phần 2) và quản lý dự án, giám sát và đánh giá (Hợp phần 3) sẽ được cung cấp bởi ngân sách của tỉnh dựa theo kế hoạch và ngân sách hàng năm. Các kế hoạch hàng năm được BQLDA lập, sau đó được gửi lên tỉnh, tại tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo theo kế hoạch vốn từ đầu năm. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ngân sách sẽ được phân bổ cho BQLDA thông qua Kho bạc Tỉnh. 


Vai trò dự kiến của các đơn vị như sau: 

1.3.1. Ủy Ban Nhân dân tỉnh 

- Phê chuẩn dự án và ban quản lý dự án;
- Cung cấp hướng dẫn về chính sách và định hướng cho BQL thông qua CCLN;
- Bao quát việc thực thi dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc thông qua Sở Nông nghiệp và PTNT/CCLN;
-  Rà soát và phê duyệt kế hoạch tác nghiệp và kinh phí hàng năm, và phân bổ ngân sách hàng năm trong giai đoạn hỗ trợ;


- Đảm bảo phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là đối với các cơ quan nằm ngoài khả năng điều phối của Ban quản lý dự án.

1.3.2. Sở NN&PTNT/CCLN
- Đưa ra những hướng dẫn bao quát về mặt chính sách cũng như định hướng chủ yếu về kỹ thuật hiện trường;
-  Bao quát việc thực thi dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc với sự hợp tác của UBND huyện Phú Lộc;
- Rà soát và phê duyệt kế hoạch tác nghiệp hàng năm của dự án;

- Đảm bảo phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án đặc biệt là đối với các cơ quan nằm ngoài khả năng điều phối của Ban quản lý dự án;
- Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho BQLDA, gồm cả các cán bộ nếu cần thiết.
1.3.3. Ủy Ban Nhân dân huyện Phú Lộc 
- Cung cấp các hướng dẫn và định hướng tới BQLDA về khía cạnh phi kỹ thuật với sự hợp tác của CCLN; 

- Bao quát việc thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề vướng mắc cùng với sự phối hợp của CCLN; và chính quyền cấp xã;
1.3.4. Phòng NN&PTNT huyện Phú lộc

Cung cấp tất cả những hỗ trợ cần thiết cho BQLDA về các mặt kỹ thuật  khuyến lâm và nhân sự.

1.3.5. Ủy Ban Nhân dân thị trấn Lăng Cô
- Cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ người dân tham gia dự án;
- Xác nhận các hồ sơ khoán và các hồ sơ liên quan đến việc triển khai trên địa bàn.
1.3.6.  Nhóm người dân tham gia dự án

- Ký hợp đồng khoán, tham gia nghiệm thu và được thanh toán tiền công lao động;
- Tham gia tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ thuật;
- Xác định cơ chế hưởng lợi rõ ràng khi tham gia dự án.
1.4 Lựa chọn các hộ dân tham gia dự án
1.4.1 Lựa chọn các hộ tham gia

Quá trình lựa chọn các hộ tham gia dự án thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Có nhu cầu tham gia dự án;

- Các hộ sống gần rừng;

- Ưu tiên các hộ nghèo.

1.4.2 Thành lập các Nhóm người dân

Thành lập các nhóm hộ tham gia dự án theo từng hoạt động cụ thể như: 

- Nhóm tỉa thưa;

- Nhóm trồng rừng, chăm sóc và QLBVR.

Cơ quan thực hiện sẽ hỗ trợ các hộ trong việc thành lập các nhóm người dân. Tại cuộc họp cộng đồng, các hộ muốn tham gia dự án sẽ phải thành lập mới hoặc tham gia các nhóm người dân hiện có. Với sự giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, họ sẽ lựa chọn trưởng nhóm và các thành viên khác trong ban thường trực của nhóm, theo như nội quy đã được các thành viên thống nhất. Sau khi hình thành nhóm người dân, Cơ quan  thực hiện sẽ cung cấp thông tin về các họat động của dự án và các hỗ trợ liên quan qua các nhóm này.

2. Lịch trình thực hiện dự án
2.1. Lịch trình chung thực hiện dự án


Giai đoạn hỗ trợ của dự án kéo dài 10 năm
. Lịch trình chung cho từng hợp phần và tiểu hợp phần trong suốt giai đoạn hỗ trợ được tóm tắt trong bảng dưới đây. Lịch trình này bao trùm giai đoạn từ 2012 đến 2021. Lịch trình chung có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án. 



Trong năm đầu tiên, được coi như giai đoạn chuẩn bị, các công việc chuẩn bị cho các hoạt động dự án sẽ được thực hiện. Trong giai đoạn tác nghiệp, từ năm thứ hai đến năm thứ chín, các họat động liên quan trực tiếp đến dự án sẽ được triển khai tại hiện trường.

Biểu II-8. Lịch trình chung thực hiện dự án trong giai đoạn hỗ trợ

	Năm thực hiện
	2012
	..13
	..14
	..15
	..16
	..17
	..18
	..19
	..20
	..21

	Năm thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Giai đoạn

Thành phần
	GĐ chuẩn bị
	Giai đoạn tác nghiệp

	1.Phát triển rừng phòng hộ
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	2.Hỗ trợ phát triển rừng phòng hộ
	

	 2-1. Phát triển cơ chế khoán
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	2-2. Đào tạo tập huấn
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	2-3. Hạ tầng lâm sinh
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	3. Quản lý, giám sát và đánh giá dự án
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 


Ba hợp phần khác nhau (Hợp phần 1 - 3) được lồng ghép trong các bước thực hiện dự án để các cán bộ dự án có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ trong cùng một thời gian.

Để cho việc khởi động các hoạt động dự án được trôi chảy, công việc chuẩn bị trong năm đầu tiên được thực hiện kỹ lưỡng và từ năm thứ hai trở đi các hoạt động dự án được triển khai trên thực địa. Một điều cũng được tính đến đó là việc thiết lập kế hoạch tài chính trình UBND tỉnh và Sở Tài chính cần phải bắt đầu ngay sau khi dự án được phê duyệt. 

Trong những năm đầu sẽ ưu tiên cho những vùng đất có điều kiện thuận lợi hơn nằm gần đường giao thông và các trung tâm thị trấn. Việc giao kế hoạch dự án hàng năm sẽ được lập kế hoạch dựa trên kế hoạch thực hiện dự án ở F/S được duyệt.

2.2. Giai đoạn chuẩn bị

Lịch trình thực hiện giai đoạn chuẩn bị được mô tả ở biểu 06 dưới đây.

Biểu II-9. Lịch trình thực hiện giai đoạn chuẩn bị

	Bước
	Hoạt động
	Hợp phần tương ứng
	Tháng

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Thành lập BQLDA
	Hợp phần 3
	

	
	
	Soạn thảo chi tiết Đề cương tham chiếu cho BQL DA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chỉ định giám đốc dự án và cán bộ BQL dự án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thành lập văn phòng
	Hợp phần 3
	

	
	
	Mua sắm thiết bị văn phòng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lập tài khoản dự án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Rà soát F/S, IP, Công cụ và Tài liệu hướng dẫn

	Hợp phần 3
	

	
	
	Họp nội bộ của BQL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hội nghị khởi đầu: UBND, BQLDA, và Sở NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xác định mục tiêu thực hiện dự án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	Chuẩn bị Kế hoạch tác nghiệp , kinh phí và dụng cụ hướng dẫn hàng năm

	Hợp phần 1; Hợp phần 2
	

	
	
	Chuẩn bị kế hoạch dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chuẩn bị kế hoạch đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn tập huấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chuẩn bị các mẫu biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chuẩn bị các công cụ họp dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Họp dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Danh sách sơ bộ các HGĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Thiết lập quan hệ đối tác có liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tập huấn cán bộ BQL

	Hợp phần 2.1
	

	
	
	Mục tiêu và kế hoạch chung của dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ năng thúc đẩy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ năng đánh giá hiện trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật lâm sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Giai đoạn tác nghiệp

Các hoạt động dự án trong giai đoạn tác nghiệp được mô tả trong biểu 10, những hoạt động này sẽ được lặp lại nhiều lần ở các điểm dự án. Các hoạt động dự án sẽ bắt đầu với việc họp dân trong năm đầu tiên của chu kỳ, nhằm xác định các hộ dân tham gia dự án. Việc trồng cây bản địa cần có thời gian chăm sóc dài, để cây khép tán thành rừng chúng tôi đề xuất rừng sau khi trồng sẽ tiến hành chăm sóc 5 năm.
Biểu II-10. Các hoạt động tác nghiệp cho mô hình các hoạt động dự án

	Bước
	Hoạt động
	Chu kỳ trồng rừng mô hình 1 ha

	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm 10

	1
	Chuẩn bị kế hoạch tỉa thưa rừng chi tiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến hành Khai thác gỗ và dọn thực bì hiện trường trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xử lý thực bì và đào hố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiếp nhận cây con và phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lấp hố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trồng dặm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chăm sóc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	QLBVR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Họp các hộ GĐ để tổ chức thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu II-11. Lịch trình hàng tháng cho Bước 1 (họp các HGĐ để tổ chức thực hiện)

	Hoạt động
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đánh giá hộ gia đình và hiện trường
	

	
	Thông báo về đợt khảo sát 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khảo sát hộ gia đình và hiện trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo khảo sát hộ gia đình và hiện trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sàng lọc những người tham gia dự án 
	

	
	Phê chuẩn ban đầu tại BQL dự án 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông báo việc chọn hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Họp dân
	

	
	Chuẩn bị cuộc họp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuẩn bị làm đơn xin tham gia dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổ chức cuộc họp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân phát đơn cho HGĐ tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xây dựng nhóm
	

	
	Gặp gỡ người tham gia dự án để giải thích về việc xây dựng nhóm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng cấu trúc và quy chế nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành lập tổ nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thống nhất kế hoạch thực hiện năm đầu tiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tập huấn kỹ thuật tỉa thưa, T.rừng cho các nhóm
	

	
	Thông báo về tập huấn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực hiện việc tập huấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu II-12. Lịch trình hàng tháng từ Bước 2 đến Bước 11

(Các hoạt động liên quan đến tỉa thưa và trồng rừng)
	Hoạt động
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Bước 2: Chuẩn bị kế hoạch tỉa thưa chi tiết

	
	Chuẩn bị tập huấn cho các nhóm tỉa thưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuẩn bị thiết kế tỉa thưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuẩn bị tỉa thưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3. Thiết kế lô tỉa thưa/trồng bổ sung cây bản địa

	
	Đặt cọc mốc trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đặt hàng mua cây giống, phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 4: Tiến hành tỉa thưa và dọn thực bì hiện trường trồng rừng

	
	Khai thác gỗ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dọn hiện trường 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 5: Xử lý thực bì và đào hố
	

	
	Xử lý thực bì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đào hố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 6:Tiếp nhận cây con và phân bón

	
	Phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 7:
Lấp hố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 8:
Trồng cây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 9:
Trồng dặm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 10: Chăm sóc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 11: Bảo vệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu II-13. Lịch trình hàng tháng cho Bước 12 (Giám sát và đánh giá)

	Hoạt động
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Giám sát và đánh giá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tổ chức quản lý tài chính
3.1. Các nguồn tài chính

Nguồn tài chính cần thiết để triển khai hoạt động trồng và phát triển rừng sẽ được tiếp cận từ nguồn tỉa thưa rừng trồng, với phần vốn đóng góp chiếm 69% trong tổng chi phí thực hiện. Đây là phần vốn có vai trò rất lớn đến sự thành công của dự án và nguồn này được sử dụng để mua vật tư, cây con, chi phí nhân công. 

Trong khi đó để chi trả việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thuê tư vấn xây dựng cơ chế giao khoán, đào tạo các dịch vụ hỗ trợ người dân tham gia, quản lý và giám sát dự án sẽ lấy từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường và từ sự hỗ trợ ngân sách nhà nước với tổng vốn 1.540,5 triệu đồng chiếm 6,9% tổng vốn dự án.

Biểu II-14. Các nguồn tài chính dự án

Đơn vị: triệu đồng

	Giai đoạn hỗ trợ 2012-2025
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Chính phủ
	Tỉa thưa rừng 
	Thu từ DVMT

	
	
	
	
	
	

	1. Chi phí phát triển rừng
	15.542,3 
	68,9
	          -  
	15.542,3 
	-

	1.1. Nguyên vật liệu
	  1.133,1 
	5,0
	           -  
	  1.133,1 
	         -  

	1.2 Lao động
	14.409,2 
	63,9
	         -  
	14.409,2 
	         -  

	2. Chi phí hỗ trợ PTR
	1052.5
	4.7
	1052.5
	
	

	2.1. Chi phí hỗ trợ xây dựng cơ chế khoán
	    105,0 
	0,5
	  105,0 
	          -  
	     -  

	2.2. Chi phí đào tạo
	     65,0 
	0,3
	    65,0 
	
	

	2.3. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
	     882,5 
	3,9
	  882,5 
	
	

	3. Chi phí quản lý dự án
	    488,0 
	2,2
	  283,3 
	            -  
	   204,7 

	3.1. Phụ cấp cán bộ QLDA
	     173,3 
	0,8
	  173,3 
	            -  
	         -  

	3.2. Chi phí hoạt động
	     314,7 
	1,4
	  110,0 
	            -  
	   204,7 

	A. Tổng chi phí cơ bản 
	17.082,8 
	75,8
	1.335,8 
	15.542,3 
	  204,7 

	B. Dự phòng khối lượng (B)
	     854,1 
	3,8
	    66,8 
	     777,1 
	     10,2 

	C. Dự phòng giá cả (C)
	 4.606,7 
	20,4
	2.726,5 
	  1.444,4 
	   435,7 

	D. Tổng chi phí dự án (A)+(B)+(C)
	22.543,6 
	100
	4.129,0 
	17.763,9 
	   650,7 


3.2. Ngân sách Nhà nước cho quản lý dự án và hỗ trợ kỹ thuật  
Theo kế hoạch việc quản lý và tác nghiệp của Cơ quan thực hiện, thuê tư vấn địa phương và tổ chức các khóa tập huấn do ngân sách Nhà nước cấp tỉnh và huyện chi trả. Thủ tục tài chính và lập ngân sách và hệ thống báo cáo đối với ngân sách Nhà nước sẽ tuân theo hệ thống quản lý ngân sách Nhà nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài chính tỉnh, Phòng Tài chính và kế hoạch và Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ là những cơ quan chính tham gia vào quá trình này. Các nghị định và thông tư của Chính phủ có liên quan bao gồm:
- Luật Ngân sách của Nhà nước năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn  việc thực hiện Luật Ngân sách;

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn  việc thực hiện Luật Ngân sách;

Các quyết định, văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thủ tục này cho phép giải ngân nguồn quỹ từ ngân sách tỉnh tới tài khoản của dự án thông qua Kho bạc huyện, trên cơ sở ngân sách và kế hoạch hoạt động hàng năm được phê duyệt. 

Hình 3. Dòng ngân sách cho hợp phần quản lý dự án và hỗ trợ kỹ thuật 


Theo kế hoạch, ngân sách dành cho hợp phần quản lý dự án lấy từ nguồn ngân sách tỉnh, được chuyển thông qua các bộ phận chức năng của BQLDA các cấp. Việc xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm được trình bày dưới đây: 


Hàng năm vào tháng 6, 7, dựa theo sự phân bổ cho dự án, BQL Dự án sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động ngân sách hàng năm bao gồm cả kế hoạch tháng chi tiết và gửi Sở KH&ĐT cấp tỉnh. Vào tháng 8-10 Sở KH&ĐT thẩm định kế hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt, tháng 11,12 UBND tỉnh ra quyết định phân bổ ngân sách cho BQLDA. Theo Quyết định đó, Sở KH&ĐT sẽ chuyển ngân sách vào Kho bạc Nhà nước tỉnh. Kho bạc Nhà nước tỉnh sẽ mở một tài khoản dự án cho BQLDA để quản lý ngân sách dành cho quản lý dự án theo đúng tiến độ thực hiện. Tất cả các khoản chi của BQLDA được Sở Tài chính giám sát, kiểm tra vào quí một của năm như là một phần trong quá trình thanh toán ngân sách hàng năm.
Biểu II-15. Chu kỳ ngân sách hàng năm tại BQL dự án
	Hoạt động
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Kế hoạch hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trình lên UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xây dựng ước tính chi tiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thẩm định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quyết định của UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỉnh giao kế hoạch cho BQLDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều chỉnh thanh toán của năm trước và trình lên Sở KH&ĐT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


BQLDA làm báo cáo thực hiện dự án hàng tháng, quý và năm, và nộp cho các cơ quan chức năng tỉnh theo như quy định hiện hành về quản lý ngân sách Nhà nước. Hàng năm, BQLDA phải làm báo cáo quyết toán theo đúng mẫu bảng biểu qui định và nộp cho các cơ quan chức năng tỉnh.

Khi dự án kết thúc (kết thúc giai đoạn hỗ trợ), BQLDA chuẩn bị bản báo cáo quyết toán tài khoản và nộp cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt. BQLDA tổng hợp và cân đối báo cáo tiến độ thực hiện và tài chính để xem có vấn đề gì bổ sung cần báo cáo lên tỉnh.

Tương tự như quá trình kiểm toán nói chung, Ủy ban kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tất cả các mặt liên quan đến tài chính trên cơ sở hàng năm hoặc vài năm một lần. Tùy theo mức độ cần thiết, có thể tiến hành kiểm toán bất thường vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

4. Quản lý mua sắm
4.1 Kế hoạch mua sắm

Trong dự án, theo kế hoạch, hàng hóa được mua sắm gồm cây giống và phân bón để trồng rừng phòng hộ cây bản địa, thiết bị văn phòng của cơ quan thực hiện như bàn, ghế và vật tư cho đào tạo. 


Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế phải tuân thủ các quy trình mua sắm và văn bản của Nhà nước. Về cơ bản, BQLDA cũng phải tuân thủ những hướng dẫn mua sắm này của Chính phủ.

Biểu 16 dưới đây trình bày về kế hoạch mua sắm của dự án. Nó chỉ ra các hạng mục sẽ mua sắm theo các lô/gói hàng theo từng hợp phần dự án, phương pháp mua sắm, và cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm các loại hàng hóa và dịch vụ.

Biểu II-16. Kế hoạch mua sắm
	   Hạng mục

Hợp phần
	Hạng mục mua sắm
	Lô/gói hàng
	Phương pháp mua sắm
	Cơ quan chịu trách nhiệm
	Ghi chú

	Hợp phần 1
	Cây giống
	Mỗi gói mỗi năm
	Mua sắm trực tiếp
	Ban quản lý DA
	

	
	Phân bón
	Mỗi gói mỗi năm
	Mua sắm trực tiếp
	Ban quản lý DA 
	

	
	Dịch vụ tư vấn cho thiết kế tỉa thưa/trồng rừng
	Mỗi gói mỗi năm
	Mua sắm trực tiếp
	Ban quản lý DA
	

	Hợp phần 2-3
	Dịch vụ tư vấn đào tạo/cơ chế giao khoán
	Mỗi gói mỗi năm
	Hợp đồng trực tiếp
	Ban quản lý DA
	

	Hợp phần 2-2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng 
	Một gói một năm
	Hợp đồng trực tiếp
	Ban quản lý DA
	

	Hợp phần 3
	Thiết bị văn phòng
	Một gói
	Mua sắm trực tiếp
	Ban quản lý DA
	


Ghi chú: Vật liệu cho tập huấn bao gồm cả thiết bị văn phòng.

4.2 Dòng mua sắm theo quá trình phê chuẩn

4.2.1 Mua sắm hàng hóa


Trong Hợp phần trồng rừng, BQLDA mua cây con, phân bón. 

.4.2.2 Mua sắm dịch vụ


Đối với dịch vụ tư vấn lựa chọn thống qua đấu thầu. 


Chi tiết về dòng thủ tục cho dịch vụ tư vấn được trình bày ở biểu 15.

Biểu II-17. Dòng thủ tục mua cây giống và phân bón
	TT
	Thời gian biểu dự định
	Hoạt động
	Hộ dân
	BQLDA
	Nhà cung cấp
	CCLN
	Ghi chú 

	1
	Tháng 3 -4
	Tính toán số lượng cây giống và phân bón
	
	
	
	
	BQLDA ước tính số lượng cây giống và phân bón cần thiết 

	2
	Tháng 5
	Chọn nhà cung cấp 
	
	
	
	
	BQL tổng hợp số lượng cây giống, phân bón cần cho năm. Dựa vào số lượng này, BQL yêu cầu một số nhà cung cấp, do các CCLN khuyến cáo để báo giá cùng với chất lượng và thời điểm gia hàng. BQL chọn nhà cung cấp phù hợp.

	3
	Tháng 6
	Thống nhất chất lượng cây giống và phân bón
	
	
	
	
	BQL thống nhất số lượng cây con, phân bón với nhà cung cấp và địa điểm và thời gian giao hàng

	4
	Tháng 9-10
	Phân phối, kiểm tra cây giống và phân bón
	
	
	
	
	Nhà cung cấp trực tiếp giao hàng trực tiếp cho BQL. BQL sẽ phân phối lại cho các hộ dân tham gia nhận khóa. BQL ký vào chứng từ và gửi cho nhà cung cấp.

	5
	Tháng 12
	Chi trả tiền mua cây giống và phân bón
	
	
	
	
	BQL DA trực tiếp chi trả cho nhà cung cấp theo yêu cầu đặt hàng 


Ghi chú: Trong trường hợp thiết bị văn phòng, BQLDA mua thiết bị thông qua hợp đồng trực tiếp. Việc mua sắm tuân theo qui định nội bộ của BQLDA

Biểu II-18. Thủ tục mua sắm dịch vụ tư vấn
	Stt
	Thời gian biểu dự định
	Hoat động
	BQLDA
	Nhà cung cấp dịch vụ (Trung tâm quy hoạch thiết kế…)
	Ghi chú

	1
	Tháng 1 đến tháng 2
	Thống nhất nội dung dịch vụ cần cung cấp
	
	
	BQLDA xem xét lại các dịch vụ tư vấn cần thiết đã được phê duyệt để làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ.

	2
	Tháng 3
	Lựa chọn nhà cung cấp DV và triển khai thực hiện DV Tư vấn
	
	
	BQLDA chọn nhà cung cấp dịch vụ theo như hướng dẫn mua sắm và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ được chọn chuẩn bị đề cương cho dịch vụ tư vấn. 

	4
	Tháng 5
	Đánh giá đề xuất của nhà cung cấp dịch vụ
	
	
	Nhà cung cấp dịch vụ đề xuất kế hoạch dịch vụ. BQLDA kiểm tra, đảm bảo kế hoạch đã phê duyệt

	5
	Tháng 12
	Chi trả cho dịch vụ tư vấn
	
	
	BQLDA trả hóa đơn dịch vụ cho nhà cung cấp theo yêu cầu thanh toán ứng với tiến độ cung cấp dịch vụ.


5. Bán và tiếp thị sản phẩm
5.1 Tổng quan về điều kiện bán và tiếp thị

5.1.1 Cung và cầu sản phẩm rừng

Hiện nay đang có nhu cầu sản phẩm keo cao, thường các thương nhân mua sản phẩm của các hộ trồng rừng. Như đã đề cập, người mua thường đến xem các lô trồng rừng, mua cả lô trên cơ sở đánh giá trữ lượng cây đứng. Ngoài việc định giá lô rừng trồng tại hiện trường, giá cả mua cây còn phụ thuộc vào loài cây trồng, kích cỡ và chất lượng rừng trồng.

Trên địa bàn huyện Phú Lộc có 03 nhà máy chế biến gỗ với công suất như sau:

Biểu II-19.  Công suất tiêu thụ các nhà máy

	Stt
	Nhà máy
	Công suất
	Ghi chú

	1
	PISICO
	50.000
	

	2
	SHAYYO
	80.000
	

	3
	VITAICO
	250.000
	

	Tổng
	380.000
	


Hiện có số lượng lớn các nhà máy tiêu thụ gỗ nguyên liệu ở trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, trong số, đó nhà máy Ván dăm VITAICO là một trong những thị trường mục tiêu chủ yếu gần vùng dự án nhất.

Ngoài ra hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban điều hành Quỹ bão vệ phát triển rừng, huy động đóng góp các nguồn lực từ các nhà máy điện, nhà máy nước, khai thác từ rừng trồng. Ban điều hành đang xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng và sớm thực hiện trong tương lai. Đây là một cơ hội tốt cho các BQL rừng phòng hộ trong việc hưởng lợi từ việc chi trả này.

5.1.2 Giá thành và chi phí vận chuyển sản phẩm rừng 


Về giá cả, cây có chất lượng tốt nhất để làm gỗ xẻ, có mức giá cao nhất, loại có chất lượng thấp hơn để làm dăm gỗ và củi và giá cả phụ thuộc vào chất lượng và quy cách sản phẩm. Trên cơ sở này, trong vùng dự án giá trị cây đứng trung bình của gỗ keo lai vào khoảng 550.000 đồng/tấn. 

5.1.3 Thị trường mục tiêu


Đối với các nhà máy chế biến, một số đóng tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn số khác thì đóng bên ngoài tỉnh, trong đó Nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn huyện Phú Lộc được xem là thị trường mục tiêu có vị trí gần vùng dự án nhất.
5.2 Dòng bán và tiếp thị

5.2.1 Xác định đối tác


Dựa vào kết quả của F/S ở tỉnh Thừa Thiên Huế, một nghiên cứu đã được thực hiện về các đối tác tham gia vào các hoạt động bán và tiếp thị của dự án. Sáu (6) đối tác sau đây đã được xác định: Ban quản lý dự án và NMVD Vitaico. 


BQLDA đảm nhiệm các hoạt động như là một cơ quan thực hiện dự án. BQLDA thực hiện việc điều phối với quan điểm đạt được mục tiêu của dự án, như trao đổi thông tin về cung/cầu gỗ nguyên liệu. 


Nhà máy Vitaico sẽ mua nguyên liệu của BQL DA để làm dăm gỗ. Việc thu mua gỗ nguyên liệu, NMVD sẽ xây dựng thỏa thuận mua bán gỗ nguyên liệu.


BQLDA tổ chức tỉa thưa rừng thông qua nhóm hộ.

5.2.2 Kiểm tra các công việc cần phải thực hiện 
(Phân tích kết quả ở biểu 20)

5.2.3 Chuẩn bị dòng bán và tiếp thị sản phẩm  


Đối với từng bước của các hoạt động bán và tiếp thị, cần phải xem xét vai trò và chức năng của từng đối tác và mối quan hệ của các đối tác liên quan đến công việc bán và tiếp thị. Kết quả của việc kiểm tra sẽ được tổng hợp ở biểu 20.
Bảng II-20. Dòng Bán và Tiếp thị sản phẩm

	TT
	     Đối tác

Công việc
	Nhóm hộ 
	BQL dự án 
	Nhà máy chế biến gỗ
	Ghi chú

	1
	Rà soát điều kiện thị trường
	
	
	
	BQL dự án rà soát và cập nhật số liệu, thông tin được thu thập trong giai đoạn chuẩn bị  F/S về cung /cầu nguyên liệu, giá cả của nhà máy chế biến gỗ Vitaico

	2
	Thu thập kế hoạch mua gỗ của nhà máy Vitaico
	
	
	
	BQL dự án yêu cầu NM Vitaico cung cấp kế hoạch mua nguyên liệu như số lượng, chất lượng, quy cách sản phẩm và giá cả.

	4
	Dự định khai thác
	
	
	
	BQL DA sẽ làm việc với các hộ dân về kế hoạch tỉa thưa rừng trồng

	5
	Tiền đánh giá hiện trường đề xuất
	
	
	
	BQL dự án thực hiện tiền đánh giá hiện trường đã được đề xuất khai thác, để nắm bắt diện tích và trữ lượng cây đứng. Kết quả đánh giá được chuyển cho NM Vitaico

	6
	Cung/cầu sản phẩm
	
	
	
	BQL dự án và NM Vitaico trao đổi thông tin về cung/cầu nguyên liệu (quy cách, số lượng, giá cả). BQL dự án thông báo kết quả đánh giá. NMVD Thái Nguyên thông báo kế hoạch mua nguyên liệu của họ.

	9
	Thương thảo điều kiện bán
	
	
	
	Trên cơ sở khảo sát, BQL DA và NM Vitaico thương thảo điều kiện như giá cả, quy cách, số lượng và điều kiện giao hàng.

	10
	Hợp đồng mua bán
	
	
	
	Khi đạt được thỏa thuận về điều kiện mua bán, hợp đồng sẽ được thực hiện giữa BQL và Nhà máy Vitaico.

	11
	Khai thác và chi trả                   
	
	
	
	Nhóm hộ thực hiện việc khai thác và vận chuyển. Khi chuyển nguyên liệu, BQL DA kiểm tra hiện trường và chi trả cho các hộ dân từ tiền nhà máy chi trả




Ghi chú:         Thể hiện một đối tác trực tiếp tham gia;       thể hiện hướng hoạt động.
6. Kế hoạch đào tạo
(1) Các hộ gia đình tham gia dự án

Nhiều người dân có kinh nghiệm trồng cây nhưng họ thiếu kiến thức tổng hợp về chuẩn bị hiện trường như kích thước hố, mật độ cũng như bảo vệ và chăm sóc rừng trồng và tập huấn xây dựng kế hoạch chuẩn bị các nguồn lực

Trong 05 năm đầu tiên của giai đoạn hỗ trợ, những khóa tập huấn ngắn được tổ chức cho các hộ tham gia dự án
. Khóa tập huấn được tiến hành tại xã hoặc Nhà văn hóa thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham dự. Nội dung đào tạo sẽ tiếp tục được xây dựng trong quá trình thực hiện dự án bởi các cán bộ khuyến lâm. Trưởng nhóm trồng rừng cũng cần được đào tạo về công tác quản lý nhóm.
Số khóa tập huấn 08, số người tham gia tập huấn: 200 người.
(2) Đào tạo Cán bộ khuyến lâm

Việc đào tạo cán bộ khuyến lâm cấp xã ở đơn vị thực hiện dự án có ý‎ nghĩa quan trọng. Họ cần được đào tạo về nhiều lĩnh vực như: lập kế hoạch thực hiện, đánh giá hiện trường, tạo thuận lợi cho các hộ gia đình tham gia và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trồng rừng. Đối ngũ công tác khuyến lâm chính là cán bộ kỹ thuật của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

Ban quản lý dự án sẽ bố trí cán bộ tham gia các khóa đào tạo. Các khóa đào tạo nên tổ chức theo kiểu vừa học vừa làm (đào tạo thực việc). Giảng viên cho lớp đào tạo có thể là các điều phối viên về kỹ thuật và khuyến lâm của BQLDA hoặc của Sở NN&PTNT, các chuyên gia trong tỉnh.
Số khóa tập huấn 01, số người tham gia tập huấn: 25 người.
(3) Các cán bộ BQLDA

Các cán bộ BQLDA có nhiệm vụ trong thời gian đầu của giai đoạn hỗ trợ dự án sẽ được đào tạo thực việc bởi các chuyên gia trong tỉnh, huyện. Nội dung đào tạo bao gồm: quản lý dự án, tài chính và lập kế hoạch, thị trường, kế toán, các khía cạnh kỹ thuật bao gồm điều phối các hoạt động khuyến lâm, và sự phối hợp các bên liên quan. Số khóa tập huấn 01, số người tham gia: 25 người.
Biểu II-21. Dự kiến các khóa tập huấn của dự án

	Tên
	Mục tiêu
	Nội dung đào tạo
	Số khóa học
	Thành viên mục tiêu
	Số thành viên
	Thời lượng
	Thời gian
	Kinh phí
	Người hướng dẫn
	Địa điểm

	Khóa đào tạo cán bộ khuyến lâm
	Nâng cao năng lực khuyến lâm
	Chuyển giao công nghệ về tỉa thưa, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ

Hướng dẫn, điều phối và quản lý các hộ gia đình trong vùng dự án, bao gồm 

Năng kỹ năng về quản lý dự án, lập kế hoạch thực hiện
	1
	Cán bộ khuyên nông lâm
	25/Khóa
	1 ngày
	Tháng 6-7

	6,5 triệu/khóa
	Các cán bộ thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; CCLN, Đại học Nông Lâm Huế
	Tại hội trường UBND thị trấn

	Khóa đào tạo CB BQLDA 
	Nâng cao năng lực chỉ đạo dự án của cán bộ Dự án
	Kỹ năng quản lý dự án, kỹ thuật lâm sinh, xây dựng cơ chế khoán, và lập kế hoạch tài chính, phân tích thị trường


	1
	Cán bộ BQLDA
	25/Khóa
	1 ngày
	Tháng 6-7
	6,5 triệu/khóa
	CCLN, ĐHNL Huế
	BQL RPH Bắc Hải Vân

	Khóa đào tạo nông dân 
	Nâng cao năng lực thực hiện dự án của người dân
	Kiến thức dự án cơ bản

Kỹ thuật trồng rừng, tỉa thưa
	8
	Hộ gia đình 
	25/Khóa
	1 ngày
	Tháng 7-8
	52 triệu/8 khóa
	CB  khuyến lâm
	Tại hội trường UBND thị trấn hoặc Nhà VH các thôn



	Tổng
	10
	
	250
	
	
	
	
	


7. Giám sát và đánh giá
7.1 Giám sát

Công tác giám sát nhằm kiểm tra tiến trình dự án và đưa ra những hoạt động điều chỉnh kế hoạch dự án trong trường hợp cần thiết.
Trách nhiệm chung trong việc giám sát dự án bao gồm cả báo cáo kết quả thuộc về BQLDA; trách nhiệm giám sát hàng ngày cán bộ khuyến lâm của BQLDA, nhiệm vụ này sẽ được lồng ghép với hệ thống ghi chép/báo cáo thường xuyên với mẫu báo cáo đơn giản. Khi hoàn thành một hoạt động quan trọng nào đó, BQLDA sẽ được thông báo về kết quả thực hiện dự án để kiểm tra xem có đúng như kế hoạch không, để có thể đưa ra những biện pháp thích hợp nếu cần.

Hình sau đây minh họa cơ chế giám sát dự kiến và dòng thông tin từ cán bộ khuyến lâm tới cơ quan ra quyết định của dự án và hệ thống phản hồi ý kiến.
Hình 4. Dự kiến cơ chế giám sát và dòng thông tin 


[image: image2]
Các thông tin và số liệu chủ yếu thu thập được gọi là chỉ số tiến độ. Như đã chỉ ra trong Ma trận thiết kế dự án, các chỉ số dưới đây được thiết lập để giám sát việc đạt được kết quả đầu ra.

Biểu II-22. Dự kiến số hộ tham gia dự án

Đợn vị: Hộ 

	Xã
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Tổng

	TT. Lăng Cô
	62
	107
	165
	210
	263
	707


Biểu II-23. Số lượng các khóa đào tạo của dự án
Đơn vị: Khóa học

	Khóa đào tạo
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Tổng

	Cán bộ khuyến lâm
	1
	
	
	
	
	1

	Cán bộ BQLDA
	1
	
	
	
	
	1

	Hộ gia đình

	3
	3
	2
	
	
	8

	Tổng cộng
	3
	1
	2
	2
	2
	10


7.2 Đánh giá

Đánh giá nhằm đưa ra những kiến nghị cho việc thực hiện dự án trong tương lai và rút ra nhữnh bài học kinh nghiệm. Việc đánh giá sẽ được tiến hành trong hoặc sau giai đoạn hỗ trợ của dự án, dựa trên những kết quả, đặc biệt là mức độ đạt được các mục tiêu của hỗ trợ, mục tiêu của dự án và mục tiêu tổng thể. Với các chỉ số tiến độ thực hiện đề cập ở phần trên, các chỉ số tác động phát triển sau sẽ được sử dụng cho việc đánh giá dự án thể hiện ở Biểu 24:
Biểu II-24. Kế hoạch giám sát và đánh giá
	Mô tả
	Chỉ số
	Phương pháp đánh giá
	Thu thập thông tin
	Tổng hợp báo cáo
	Ra quyết định

 
	Gửi quyết định để thực hiện

	
	
	
	Thu thập bởi
	Thời gian
	Phương pháp
	Gửi đến
	Thời gian
	Phương pháp
	Người/Cơ quan
	Thời gian
	Thời gian
	Phương pháp

	Mục tiêu tổng quát
	Môi trường rừng được cải  thiện.

Tỷ lệ hộ đói nghèo trong vùng DA giảm.
	Số liệu thống kê của huyện và tỉnh  
	Nhóm đánh giá
	Tháng 12, 3 năm 1 lần kể từ  năm 2021
	Số liệu thu thập tại, huyện, tỉnh;

Phỏng vấn
	Sở NN&PTNT
	Tháng 12, 3 năm 1 lần kể từ  năm 2021
	Tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập
	UBND tỉnh
	Tháng 12, 3 năm 1 lần kể từ  năm 2021
	Tháng 1 năm sau
	Báo cáo đánh giá

	Mục tiêu của dự án
	Từ năm 2021 trở đi, tạo ra rừng hỗn giao từ 3 loài khác nhau trở lên.

Tạo việc làm cho 200 hộ dân sống trong vùng.
	Số liệu thống kê của huyện, tỉnh
	Nhóm đánh giá
	Tháng 12, 3 năm 1 lần kể từ  năm 2021
	Thu thập tại BQLDA, TT. Lăng Cô, huyện, tỉnh;

Phỏng vấn
	Sở NN&PTNT
	Tháng 12, 3 năm 1 lần kể từ  năm 2021
	Tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập
	UBND tỉnh
	Tháng 12, 3 năm 1 lần kể từ  năm 2021
	Tháng 1 năm sau
	Báo cáo đánh giá

	Kết quả 1
	538,3 ha rừng Keo thuần loại (trồng từ 2005) được tỉa thưa để tạo không gian dinh dưỡng được hoàn tất vào năm 2016.


	Báo cáo tiến độ dự án, báo cáo kết quả trồng rừng 
	Cán bộ khuyến lâm
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2016
	Nghiên cứu các văn bản và kiểm tra hiện trường  
	Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật và hỗ trợ của BQLDA 
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2016
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	Trưởng BQLDA
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2016
	Quý 4 cùng năm  
	Chỉ đạo từ Trưởng BQLDA

	Kết quả 2
	538,3 ha rừng hỗn giao nhiều loài cây bản địa được tạo ra vào năm 2021.


	Báo cáo tiến độ thực hiện
	Cán bộ khuyến lâm
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2021
	Nghiên cứu các tài liệu, văn bản dự án 
	cán bộ chỉ đạo kỹ thuật và hỗ trợ của BQLDA 
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2021
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	Trưởng BQLDA
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2021
	Quý 4 cùng năm  
	Chỉ đạo từ Trưởng BQLDA

	Kết quả

 3
	Có 10 khóa tập huấn sẽ được tổ chức cho các hộ dân (2 khóa/năm).


	Báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả đào tạo
	Cán bộ khuyến lâm
	Quý 1 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2016
	Nghiên cứu tài liệu dự án, phỏng vấn trực tiếp người được đào tạo tại hiện trường 
	Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật và hỗ trợ của BQLDA 
	Quý 2 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2016
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	Trưởng BQLDA
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2016
	Quý 4 cùng năm  
	Chỉ đạo từ Trưởng BQLDA

	Kết quả

 4
	Đến năm 2016 xây dựng 10 km đường lâm sinh, 01 chòi canh, 100 biển báo, 1 trạm QLBVR.
	- Số liệu báo cáo

- Kiểm tra hiện trường
	Cán bộ đánh giá
	Quý 4 năm 2012-2016
	Kiểm tra hiện trường
	BQLDA
	Cuối năm 2016
	Phân tích số liệu thu thập và báo cáo
	Trưởng BQLDA
	Cuối năm 2016
	Cuối năm 2016
	Chỉ đạo từ Trưởng BQLDA

	Kết quả

 5
	5. 200 hộ dân trong vùng DA có thu nhập ổn định từ công tác tỉa thưa rừng, trồng rừng, chăm sóc quản lý bảo vệ rừng


	Báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả đào tạo
	Cán bộ khuyến lâm
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2021
	Nghiên cứu tài liệu dự án, phỏng vấn trực tiếp người được đào tạo tại hiện trường 
	cán bộ chỉ đạo kỹ thuật và hỗ trợ của BQLDA 
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2021
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	Trưởng BQLDA
	Quý 3 hàng năm, từ  năm 2012 đến năm 2021
	Quý 4 cùng năm  
	Chỉ đạo từ Trưởng BQLDA


PHỤ LỤC 1
Kế hoạch tổng thể của Dự án giai đoạn hỗ trợ (2012-2021)
Kế hoạch tổng thể của của dự án giai đoạn hỗ trợ (2012-2021)
	 Năm
	2012
	..13
	..14
	..15
	..16
	..17
	..18
	..19
	..20
	..21
	Người chịu trách nhiệm và hỗ trợ
	Các bên chủ yếu tham gia thực hiện
	Ghi chú

	Năm thực hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	Hoạt động
	Kết quả mong đợi
	Giai đoạn chuẩn bị
	Giai đoạn tác nghiệp
	
	
	

	1. Hỗ trợ các hoạt động trồng rừng của hộ nông dân
	Đất rừng phòng hộ 538,3 ha Keo được tỉa thưa và trồng thay thế cây bản địa có khả năng chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có giá trị môi trường, kinh tế.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ TT QH&TKNLN tỉnh, các bộ kỹ thuật BQL DA và Hộ nông dân
	Cần có sự tham gia của các hộ nông dân

	1-1 Huy động cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-2 Chuẩn bị kế hoạch trồng rừng chi tiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-3 Khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng và dọn hiện trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-4 Thiết kế lô trồng rừng bổ sung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-5 Chuẩn bị hiện trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-6 Phân phối cây giống và phân bón
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-7 Lấp hố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-8 Trồng cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-9 Trồng dặm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-10 Chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-11 Bảo vệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1-12 Giám sát và đánh giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2. Thiết kế kế hoạch vốn với cơ quan tài chính và thỏa thuận nguồn hỗ trợ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thỏa thuận giữa Giám đốc và cơ quan tài chính

	2-1. Thỏa thuận BQL DA và cơ quan tài chính về kế hoạch vốn
	Kế hoạch vốn giữa BQL DA và CQ tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cán bộ tài chính & kế hoạch BQL DA
	Giám đốc BQL DA và cơ quan tài chính 
	

	2-2. Cán bộ tài chính thẩm định các hoạt động dự án 
	Xác định các hoạt động dự án cần được hỗ trợ tài chính.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2-3. Sau khi phê duyệt vốn, BQL DA phối hợp các hộ nông dân ký kết hợp đồng 
	Hợp đồng các hạng mục DA triển khai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2-4. Cơ quan tài chính cho phép giải ngân vốn
	Giải ngân vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3. Hỗ trợ / huy động dân để thành lập Nhóm hộ trồng rừng  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-1. Cán bộ khuyến nông hỗ trợ / huy động dân thành lập Nhóm nông dân có sự hỗ trợ của chuyên gia
	Thành lập các  nhóm hộ nông dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ của BQLDA và đơn vị thực hiện
	Cần có sự tham gia của các hộ nông dân

	4. Xây dựng cơ chế giao khoán, cơ sở hạ tầng và tập huấn lâm sinh cho nhóm hộ và hộ nông dân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cần có sự tham gia của, cán bộ BQL DA và các hộ nông dân

	4-1. Cán bộ BQL DA được cung cấp dịch vụ về cơ chế giao khoán, xây dựng cơ sở hạ tầng
	Khóa đào tạo được thực hiện cho cán bộ BQL DA.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ kỹ thuật, phòng chức năng liên quan của BQL DA, chuyên gia
	

	4-2 Cán bộ khuyến nông tập huấn cho nông dân và quản lý nhóm.
	Khoảng 10 khóa đào tạo được thực hiện cho các hộ dân, các trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông
	

	3. Phê duyệt và thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phê duyệt của chính quyền địa phương

	3-1 UBND tỉnh phê duyệt dự án. 
	Văn bản phê duyệt của UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chủ tịch UBND tỉnh
	Cán bộ chịu trách nhiệm của UBND tỉnh 
	

	3-2 Sở NN.PTNT điều phối, chỉ đạo BQL DA thực hiện theo đề cương 
	BQL DA phân công nhân sự và tổ chức triển khai.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở NN.PTNT, CCLN, UBND huyện, Trưởng BQL DA
	Cán bộ chịu trách nhiệm của CCLN
	

	3-3 BQL DA làm việc UBND xã thành lập Đơn vị thực hiện dự án.
	UBND xã chỉ thị các thôn thành lập đơn vị thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chủ tịch UBND xã
	Cán bộ chịu trách nhiệm của UBND xã
	

	3-4 Các thôn thành lập các ĐVTH dự án với sự hỗ trợ của xã, BQL DA
	Thành lập đơn vị thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chủ tịch UBND xã, cán bộ  BQL DA
	Cán bộ chịu trách nhiệm của UBND xã
	

	3-5 Chuyên gia tập huấn về thể chế cho cán bộ BQL, ĐVTH dự án  về quản lý và tác nghiệp 
	Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của BQL và Đ VTH dự án được nâng cao kiến thức 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ của BQL và Đ VTH dự án
	

	3-6 BQL đánh giá NCKT và KHTH, công cụ và hướng dẫn 
	Kế hoạch thực hiện được xem xét lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ của BQL 
	

	3-7 BQL chuẩn bị kế hoạch thực hiện và ngân sách 
	Kế hoạch thực hiện và kế hoạch ngân sách được lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Phòng tài chính kế hoạch, cán bộ chức năng của BQL và ĐVTH dự án
	

	3-8 BQL đảm bảo việc quản lý và ngân sách tác nghiệp của dự án
	Ngân sách được ghi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Phòng tài chính - kế hoạch BQL DA
	

	3-9 BQL dự án, Đơn vị thực hiện dự án.
	Dự án thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng BQLDA
	Cán bộ BQL và Đơn vị thực hiện dự án
	





	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2

Kế tỉa thưa và trồng bổ sung cây bản địa
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Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 1: năm thứ nhất 


	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 1)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b5
	Keo
	5,5
	2005
	661
	2012
	219,6
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b3
	Keo
	5,6
	2005
	661
	2012
	224
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b1
	Keo
	2,0
	2005
	661
	2012
	80
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b4
	Keo
	4,9
	2005
	661
	2012
	196
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b6
	Keo
	3,7
	2005
	661
	2012
	148
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b7
	Keo
	3,7
	2005
	661
	2012
	148
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b8
	Keo
	6,1
	2005
	661
	2012
	244
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b9
	Keo
	5,3
	2005
	661
	2012
	212
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b5 
	Keo
	5,9
	2005
	661
	2012
	236
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b3 
	Keo
	6,9
	2005
	661
	2012
	276
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b4 
	Keo
	6,0
	2005
	661
	2012
	240
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b6 
	Keo
	6,1
	2005
	661
	2012
	244
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b2 
	Keo
	3,6
	2005
	661
	2012
	144
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d1 
	Keo
	3,7
	2005
	661
	2012
	148
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d3 
	Keo
	5,0
	2005
	661
	2012
	200
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d2 
	Keo
	2,9
	2005
	661
	2012
	116
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d4 
	Keo
	2,8
	2005
	661
	2012
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b10
	Keo
	4,1
	2006
	661
	2012
	164
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b9
	Keo
	4,1
	2006
	661
	2012
	164
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	c12
	Keo
	4,0
	2006
	661
	2012
	160
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	c5
	Keo
	4,9
	2006
	661
	2012
	196
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b11
	Keo
	4,0
	2006
	661
	2012
	160
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	2
	d3
	Keo
	4,3
	2006
	661
	2012
	172
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	2
	d5
	Keo
	3,0
	2006
	661
	2012
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c2
	Keo
	5,2
	2006
	661
	2012
	208
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c4
	Keo
	3,2
	2006
	661
	2012
	128
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c6
	Keo
	3,7
	2006
	661
	2012
	148
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c1
	Keo
	4,6
	2006
	661
	2012
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c2
	Keo
	3,9
	2006
	661
	2012
	156
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	a2
	Keo
	5,9
	2006
	661
	2012
	236
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	134,6
	 
	 
	 
	5.383,6
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 1: năm thứ hai
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 1)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	d4
	Keo
	3,4
	2007
	661
	2013
	136
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	d3
	Keo
	3,9
	2007
	661
	2013
	156
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	a1
	Keo
	5,3
	2007
	661
	2013
	212
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	a2
	Keo
	6,6
	2007
	661
	2013
	264
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c3
	Keo
	2,7
	2007
	661
	2013
	108
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c4
	Keo
	1,1
	2007
	661
	2013
	44
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b2
	Keo
	5,6
	2007
	661
	2013
	224
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c4
	Keo
	1,7
	2007
	661
	2013
	68
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b4
	Keo
	1,9
	2007
	661
	2013
	76
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c2
	Keo
	5,3
	2007
	661
	2013
	212
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b3
	Keo
	4,6
	2007
	661
	2013
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c1
	Keo
	6,2
	2007
	661
	2013
	248
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a1
	Keo
	4,7
	2007
	661
	2013
	188
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a2
	Keo
	3,4
	2007
	661
	2013
	136
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a4
	Keo
	3,6
	2007
	661
	2013
	144
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a6
	Keo
	5,7
	2007
	661
	2013
	228
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a8
	Keo
	5,0
	2007
	661
	2013
	200
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	b1
	Keo
	6,2
	2007
	661
	2013
	248
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c5
	Keo
	3,2
	2007
	661
	2013
	128
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c6
	Keo
	2,2
	2007
	661
	2013
	88
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c2
	Keo
	3,5
	2007
	661
	2013
	140
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c4
	Keo
	3,5
	2007
	661
	2013
	140
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	89,3
	 
	 
	 
	3.572
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 1: năm thứ ba
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 1)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b2
	Keo
	2,7
	2008
	661
	2014
	108
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b1
	Keo
	4,6
	2008
	661
	2014
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b4
	Keo
	6,0
	2008
	661
	2014
	240
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c4
	Keo
	6,3
	2008
	661
	2014
	252
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c3
	Keo
	5,6
	2008
	661
	2014
	224
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c2
	Keo
	3,8
	2008
	661
	2014
	152
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c5
	Keo
	5,2
	2008
	661
	2014
	208
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c1
	Keo
	5,4
	2008
	661
	2014
	216
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	c2
	Keo
	6,0
	2008
	661
	2014
	240
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	c1
	Keo
	2,1
	2008
	661
	2014
	84
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d2
	Keo
	4,5
	2008
	661
	2014
	180
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d1
	Keo
	3,8
	2008
	661
	2014
	152
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d4
	Keo
	2,2
	2008
	661
	2014
	88
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	13
	b3
	Keo
	2,8
	2008
	661
	2014
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d7
	Keo
	4,9
	2008
	661
	2014
	196
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c4
	Keo
	2,7
	2008
	661
	2014
	108
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c3
	Keo
	3,0
	2008
	661
	2014
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c5
	Keo
	4,6
	2008
	661
	2014
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c6
	Keo
	3,0
	2008
	661
	2014
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d6
	Keo
	5,3
	2008
	661
	2014
	212
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d5
	Keo
	4,6
	2008
	661
	2014
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d4
	Keo
	4,0
	2008
	661
	2014
	160
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c3
	Keo
	4,3
	2008
	661
	2014
	172
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c6
	Keo
	6,8
	2008
	661
	2014
	272
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c5
	Keo
	5,9
	2008
	661
	2014
	236
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c4
	Keo
	5,9
	2008
	661
	2014
	236
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	116,0
	 
	 
	 
	4.640
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 1: năm thứ tư
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 1)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d5 
	Keo
	5,9
	2009
	661
	2015
	236
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d1 
	Keo
	3,3
	2009
	661
	2015
	132
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d2 
	Keo
	4,5
	2009
	661
	2015
	180
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 c3 
	Keo
	2,8
	2009
	661
	2015
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 11 
	 b2 
	Keo
	2,9
	2009
	661
	2015
	116
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 11 
	 b1 
	Keo
	4,3
	2009
	661
	2015
	172
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b3 
	Keo
	4,8
	2009
	661
	2015
	192
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b4 
	Keo
	4,5
	2009
	661
	2015
	180
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b6 
	Keo
	3,6
	2009
	661
	2015
	144
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	252
	 4 
	 b6 
	Keo
	3,0
	2009
	661
	2015
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b5
	Keo
	4,7
	2009
	661
	2015
	188
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b3
	Keo
	5,7
	2009
	661
	2015
	228
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b4
	Keo
	5,6
	2009
	661
	2015
	224
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c7
	Keo
	2,6
	2009
	661
	2015
	104
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d4
	Keo
	5,0
	2009
	661
	2015
	200
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d2
	Keo
	5,9
	2009
	661
	2015
	236
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d6
	Keo
	2,7
	2009
	661
	2015
	108
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d1
	Keo
	3,0
	2009
	661
	2015
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d5
	Keo
	5,6
	2009
	661
	2015
	224
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d3
	Keo
	6,2
	2009
	661
	2015
	248
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d7
	Keo
	4,6
	2009
	661
	2015
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	91,2
	 
	 
	 
	3.648
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 1: năm thứ năm
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 1)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	e2
	Keo
	1,4
	2010
	661
	2016
	56
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	e5
	Keo
	1,5
	2010
	661
	2016
	60
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c7
	Keo
	1,0
	2010
	661
	2016
	40
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d1
	Keo
	4,6
	2010
	661
	2016
	184
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d2
	Keo
	2,8
	2010
	661
	2016
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d3
	Keo
	2,8
	2010
	661
	2016
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	a4
	Keo
	5,6
	2010
	661
	2016
	224
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	a3
	Keo
	5,1
	2010
	661
	2016
	204
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	 252 
	 6 
	 k4 
	Keo
	5,7
	2010
	661
	2016
	228
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	 252 
	 6 
	 g6 
	Keo
	4,5
	2010
	661
	2016
	180
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	k5
	Keo
	2,4
	2010
	661
	2016
	96
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g5
	Keo
	4,2
	2010
	661
	2016
	168
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m1
	Keo
	4,7
	2010
	661
	2016
	188
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m2
	Keo
	5,8
	2010
	661
	2016
	232
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g4
	Keo
	4,0
	2010
	661
	2016
	160
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m3
	Keo
	2,6
	2010
	661
	2016
	104
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	k6
	Keo
	5,2
	2010
	661
	2016
	208
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	d3
	Keo
	3,2
	2010
	661
	2016
	128
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e5
	Keo
	3,8
	2010
	661
	2016
	152
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e6
	Keo
	1,3
	2010
	661
	2016
	52
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c3
	Keo
	4,4
	2010
	661
	2016
	176
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e3
	Keo
	5,5
	2010
	661
	2016
	220
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g3
	Keo
	3,7
	2010
	661
	2016
	148
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e4
	Keo
	4,4
	2010
	661
	2016
	176
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	d4
	Keo
	5,0
	2010
	661
	2016
	200
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	h4
	Keo
	6,0
	2010
	661
	2016
	240
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	h3
	Keo
	6,0
	2010
	661
	2016
	240
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	107,2
	 
	 
	 
	4.288
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Thị trấn Lăng Cô
Năm trồng: năm thứ nhất
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Loài cây trồng  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Chọn loài cây trồng
	Số cây giống (cây)
	Năm KT
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b5
	BĐ
	5,5
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.745
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b3
	BĐ
	5,6
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.800
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b1
	BĐ
	2,0
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.000
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b4
	BĐ
	4,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.450
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b6
	BĐ
	3,7
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.850
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b7
	BĐ
	3,7
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.850
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b8
	BĐ
	6,1
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.050
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b9
	BĐ
	5,3
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.650
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b5 
	BĐ
	5,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.950
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b3 
	BĐ
	6,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.450
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b4 
	BĐ
	6,0
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.000
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b6 
	BĐ
	6,1
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.050
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b2 
	BĐ
	3,6
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.800
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d1 
	BĐ
	3,7
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.850
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d3 
	BĐ
	5,0
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.500
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d2 
	BĐ
	2,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.450
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d4 
	BĐ
	2,8
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.400
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b10
	BĐ
	4,1
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.050
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b9
	BĐ
	4,1
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.050
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	c12
	BĐ
	4,0
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.000
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	c5
	BĐ
	4,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.450
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b11
	BĐ
	4,0
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.000
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	2
	d3
	BĐ
	4,3
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.150
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	2
	d5
	BĐ
	3,0
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.500
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c2
	BĐ
	5,2
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.600
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c4
	BĐ
	3,2
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.600
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c6
	BĐ
	3,7
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.850
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c1
	BĐ
	4,6
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c2
	BĐ
	3,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.950
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	a2
	BĐ
	5,9
	2012
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.950
	2062
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	134,6
	 
	 
	67.295
	 
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Năm trồng: năm thứ hai
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Chọn loài cây trồng
	Số cây giống (cây)
	Năm KT
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	d4
	BĐ
	3,4
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.700
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	d3
	BĐ
	3,9
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.950
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	a1
	BĐ
	5,3
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.650
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	a2
	BĐ
	6,6
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.300
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c3
	BĐ
	2,7
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.350
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c4
	BĐ
	1,1
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	550
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b2
	BĐ
	5,6
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.800
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c4
	BĐ
	1,7
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	850
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b4
	BĐ
	1,9
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	950
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c2
	BĐ
	5,3
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.650
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b3
	BĐ
	4,6
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c1
	BĐ
	6,2
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.100
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a1
	BĐ
	4,7
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.350
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a2
	BĐ
	3,4
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.700
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a4
	BĐ
	3,6
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.800
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a6
	BĐ
	5,7
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.850
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a8
	BĐ
	5,0
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.500
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	b1
	BĐ
	6,2
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.100
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c5
	BĐ
	3,2
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.600
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c6
	BĐ
	2,2
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.100
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c2
	BĐ
	3,5
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.750
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c4
	BĐ
	3,5
	2013
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.750
	2063
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	89,3
	 
	 
	44.650
	 
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Năm trồng:  năm thứ ba
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Chọn loài cây trồng
	Số cây giống (cây)
	Năm KT
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b2
	BĐ
	2,7
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.350
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b1
	BĐ
	4,6
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b4
	BĐ
	6,0
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.000
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c4
	BĐ
	6,3
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.150
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c3
	BĐ
	5,6
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.800
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c2
	BĐ
	3,8
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.900
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c5
	BĐ
	5,2
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.600
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c1
	BĐ
	5,4
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.700
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	c2
	BĐ
	6,0
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.000
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	c1
	BĐ
	2,1
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.050
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d2
	BĐ
	4,5
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.250
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d1
	BĐ
	3,8
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.900
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d4
	BĐ
	2,2
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.100
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	13
	b3
	BĐ
	2,8
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.400
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d7
	BĐ
	4,9
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.450
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c4
	BĐ
	2,7
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.350
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c3
	BĐ
	3,0
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.500
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c5
	BĐ
	4,6
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c6
	BĐ
	3,0
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.500
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d6
	BĐ
	5,3
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.650
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d5
	BĐ
	4,6
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d4
	BĐ
	4,0
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.000
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c3
	BĐ
	4,3
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.150
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c6
	BĐ
	6,8
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.400
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c5
	BĐ
	5,9
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.950
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c4
	BĐ
	5,9
	2014
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.950
	2064
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	116,0
	 
	 
	58.000
	 
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Năm trồng:  năm thứ tư
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Chọn loài cây trồng
	Số cây giống (cây)
	Năm KT
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d5 
	BĐ
	5,9
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.950
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d1 
	BĐ
	3,3
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.650
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d2 
	BĐ
	4,5
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.250
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 c3 
	BĐ
	2,8
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.400
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 11 
	 b2 
	BĐ
	2,9
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.450
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 11 
	 b1 
	BĐ
	4,3
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.150
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b3 
	BĐ
	4,8
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.400
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b4 
	BĐ
	4,5
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.250
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b6 
	BĐ
	3,6
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.800
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	252
	 4 
	 b6 
	BĐ
	3,0
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.500
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b5
	BĐ
	4,7
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.350
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b3
	BĐ
	5,7
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.850
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b4
	BĐ
	5,6
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.800
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c7
	BĐ
	2,6
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.300
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d4
	BĐ
	5,0
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.500
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d2
	BĐ
	5,9
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.950
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d6
	BĐ
	2,7
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.350
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d1
	BĐ
	3,0
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.500
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d5
	BĐ
	5,6
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.800
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d3
	BĐ
	6,2
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.100
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d7
	BĐ
	4,6
	2015
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2065
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	91,2
	 
	 
	45.600
	 
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Năm trồng:  năm thứ năm
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Chọn loài cây trồng
	Số cây giống (cây)
	Năm KT
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	e2
	BĐ
	1,4
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	700
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	e5
	BĐ
	1,5
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	750
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c7
	BĐ
	1,0
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	500
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d1
	BĐ
	4,6
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.300
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d2
	BĐ
	2,8
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.400
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d3
	BĐ
	2,8
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.400
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	a4
	BĐ
	5,6
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.800
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	a3
	BĐ
	5,1
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.550
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	 252 
	 6 
	 k4 
	BĐ
	5,7
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.850
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	 252 
	 6 
	 g6 
	BĐ
	4,5
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.250
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	k5
	BĐ
	2,4
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.200
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g5
	BĐ
	4,2
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.100
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m1
	BĐ
	4,7
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.350
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m2
	BĐ
	5,8
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.900
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g4
	BĐ
	4,0
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.000
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m3
	BĐ
	2,6
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.300
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	k6
	BĐ
	5,2
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.600
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	d3
	BĐ
	3,2
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.600
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e5
	BĐ
	3,8
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.900
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e6
	BĐ
	1,3
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	650
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c3
	BĐ
	4,4
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.200
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e3
	BĐ
	5,5
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.750
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g3
	BĐ
	3,7
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	1.850
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e4
	BĐ
	4,4
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.200
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	d4
	BĐ
	5,0
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	2.500
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	h4
	BĐ
	6,0
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.000
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	h3
	BĐ
	6,0
	2016
	Sao, dầu, chò, huỷnh
	3.000
	2066
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	107,2
	 
	 
	53.600
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Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 2: năm thứ sáu
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 2)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b5
	Keo
	5,5
	2005
	661
	2017
	109,8
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b3
	Keo
	5,6
	2005
	661
	2017
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b1
	Keo
	2,0
	2005
	661
	2017
	40
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	4
	b4
	Keo
	4,9
	2005
	661
	2017
	98
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b6
	Keo
	3,7
	2005
	661
	2017
	74
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b7
	Keo
	3,7
	2005
	661
	2017
	74
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b8
	Keo
	6,1
	2005
	661
	2017
	122
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	248
	6
	b9
	Keo
	5,3
	2005
	661
	2017
	106
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b5 
	Keo
	5,9
	2005
	661
	2017
	118
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b3 
	Keo
	6,9
	2005
	661
	2017
	138
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b4 
	Keo
	6,0
	2005
	661
	2017
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b6 
	Keo
	6,1
	2005
	661
	2017
	122
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 9 
	 b2 
	Keo
	3,6
	2005
	661
	2017
	72
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d1 
	Keo
	3,7
	2005
	661
	2017
	74
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d3 
	Keo
	5,0
	2005
	661
	2017
	100
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d2 
	Keo
	2,9
	2005
	661
	2017
	58
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 14 
	 d4 
	Keo
	2,8
	2005
	661
	2017
	56
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b10
	Keo
	4,1
	2006
	661
	2017
	82
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b9
	Keo
	4,1
	2006
	661
	2017
	82
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	c12
	Keo
	4,0
	2006
	661
	2017
	80
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	c5
	Keo
	4,9
	2006
	661
	2017
	98
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	An Cư Tây
	247
	2
	b11
	Keo
	4,0
	2006
	661
	2017
	80
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	2
	d3
	Keo
	4,3
	2006
	661
	2017
	86
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	2
	d5
	Keo
	3,0
	2006
	661
	2017
	60
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c2
	Keo
	5,2
	2006
	661
	2017
	104
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c4
	Keo
	3,2
	2006
	661
	2017
	64
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	3
	c6
	Keo
	3,7
	2006
	661
	2017
	74
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c1
	Keo
	4,6
	2006
	661
	2017
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c2
	Keo
	3,9
	2006
	661
	2017
	78
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	a2
	Keo
	5,9
	2006
	661
	2017
	118
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	134,6
	 
	 
	 
	2.691,8
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 2: năm thứ bảy
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 2)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	d4
	Keo
	3,4
	2007
	661
	2018
	68
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	d3
	Keo
	3,9
	2007
	661
	2018
	78
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	a1
	Keo
	5,3
	2007
	661
	2018
	106
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Hói Dừa
	250
	1
	a2
	Keo
	6,6
	2007
	661
	2018
	132
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c3
	Keo
	2,7
	2007
	661
	2018
	54
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c4
	Keo
	1,1
	2007
	661
	2018
	22
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b2
	Keo
	5,6
	2007
	661
	2018
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c4
	Keo
	1,7
	2007
	661
	2018
	34
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b4
	Keo
	1,9
	2007
	661
	2018
	38
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c2
	Keo
	5,3
	2007
	661
	2018
	106
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	b3
	Keo
	4,6
	2007
	661
	2018
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	c1
	Keo
	6,2
	2007
	661
	2018
	124
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a1
	Keo
	4,7
	2007
	661
	2018
	94
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a2
	Keo
	3,4
	2007
	661
	2018
	68
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a4
	Keo
	3,6
	2007
	661
	2018
	72
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a6
	Keo
	5,7
	2007
	661
	2018
	114
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	a8
	Keo
	5,0
	2007
	661
	2018
	100
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	b1
	Keo
	6,2
	2007
	661
	2018
	124
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c5
	Keo
	3,2
	2007
	661
	2018
	64
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c6
	Keo
	2,2
	2007
	661
	2018
	44
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c2
	Keo
	3,5
	2007
	661
	2018
	70
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c4
	Keo
	3,5
	2007
	661
	2018
	70
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	89,3
	 
	 
	 
	1.786
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 2: năm thứ tám
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 2)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b2
	Keo
	2,7
	2008
	661
	2019
	54
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b1
	Keo
	4,6
	2008
	661
	2019
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	b4
	Keo
	6,0
	2008
	661
	2019
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c4
	Keo
	6,3
	2008
	661
	2019
	126
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c3
	Keo
	5,6
	2008
	661
	2019
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c2
	Keo
	3,8
	2008
	661
	2019
	76
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c5
	Keo
	5,2
	2008
	661
	2019
	104
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	9
	c1
	Keo
	5,4
	2008
	661
	2019
	108
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	c2
	Keo
	6,0
	2008
	661
	2019
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	c1
	Keo
	2,1
	2008
	661
	2019
	42
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d2
	Keo
	4,5
	2008
	661
	2019
	90
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d1
	Keo
	3,8
	2008
	661
	2019
	76
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	11
	d4
	Keo
	2,2
	2008
	661
	2019
	44
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	250
	13
	b3
	Keo
	2,8
	2008
	661
	2019
	56
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d7
	Keo
	4,9
	2008
	661
	2019
	98
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c4
	Keo
	2,7
	2008
	661
	2019
	54
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c3
	Keo
	3,0
	2008
	661
	2019
	60
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c5
	Keo
	4,6
	2008
	661
	2019
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	c6
	Keo
	3,0
	2008
	661
	2019
	60
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d6
	Keo
	5,3
	2008
	661
	2019
	106
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d5
	Keo
	4,6
	2008
	661
	2019
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	d4
	Keo
	4,0
	2008
	661
	2019
	80
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c3
	Keo
	4,3
	2008
	661
	2019
	86
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c6
	Keo
	6,8
	2008
	661
	2019
	136
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c5
	Keo
	5,9
	2008
	661
	2019
	118
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c4
	Keo
	5,9
	2008
	661
	2019
	118
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	116,0
	 
	 
	 
	2.320
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 2: năm thứ chín
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 2)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d5 
	Keo
	5,9
	2009
	661
	2020
	118
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d1 
	Keo
	3,3
	2009
	661
	2020
	66
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 d2 
	Keo
	4,5
	2009
	661
	2020
	90
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 8 
	 c3 
	Keo
	2,8
	2009
	661
	2020
	56
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 11 
	 b2 
	Keo
	2,9
	2009
	661
	2020
	58
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 11 
	 b1 
	Keo
	4,3
	2009
	661
	2020
	86
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b3 
	Keo
	4,8
	2009
	661
	2020
	96
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b4 
	Keo
	4,5
	2009
	661
	2020
	90
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	 250 
	 13 
	 b6 
	Keo
	3,6
	2009
	661
	2020
	72
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	252
	 4 
	 b6 
	Keo
	3,0
	2009
	661
	2020
	60
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b5
	Keo
	4,7
	2009
	661
	2020
	94
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b3
	Keo
	5,7
	2009
	661
	2020
	114
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	b4
	Keo
	5,6
	2009
	661
	2020
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	c7
	Keo
	2,6
	2009
	661
	2020
	52
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d4
	Keo
	5,0
	2009
	661
	2020
	100
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d2
	Keo
	5,9
	2009
	661
	2020
	118
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d6
	Keo
	2,7
	2009
	661
	2020
	54
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d1
	Keo
	3,0
	2009
	661
	2020
	60
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d5
	Keo
	5,6
	2009
	661
	2020
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d3
	Keo
	6,2
	2009
	661
	2020
	124
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	5
	d7
	Keo
	4,6
	2009
	661
	2020
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	91,2
	 
	 
	 
	1.824
	 
	 
	 


Thị trấn Lăng Cô
Tỉa thưa lần 2: năm thứ mười
	Xã
	Khu vực thôn
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Hiện trạng sử dụng đất  
	Diện tich (ha)
	Năm trồng
	Nguồn vốn
	Năm KT (Tỉa thưa lần 2)
	Trữ lượng cây đứng (m3)
	Phương pháp khai thác
	Phương pháp (vân xuất)
	Cự li vận xuất bình quân (m)

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	e2
	Keo
	1,4
	2010
	661
	2021
	28
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	5
	e5
	Keo
	1,5
	2010
	661
	2021
	30
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	c7
	Keo
	1,0
	2010
	661
	2021
	20
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d1
	Keo
	4,6
	2010
	661
	2021
	92
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d2
	Keo
	2,8
	2010
	661
	2021
	56
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Núi Hải Vân
	251
	6
	d3
	Keo
	2,8
	2010
	661
	2021
	56
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	a4
	Keo
	5,6
	2010
	661
	2021
	112
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	4
	a3
	Keo
	5,1
	2010
	661
	2021
	102
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	 252 
	 6 
	 k4 
	Keo
	5,7
	2010
	661
	2021
	114
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	 252 
	 6 
	 g6 
	Keo
	4,5
	2010
	661
	2021
	90
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	k5
	Keo
	2,4
	2010
	661
	2021
	48
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g5
	Keo
	4,2
	2010
	661
	2021
	84
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m1
	Keo
	4,7
	2010
	661
	2021
	94
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m2
	Keo
	5,8
	2010
	661
	2021
	116
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g4
	Keo
	4,0
	2010
	661
	2021
	80
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	m3
	Keo
	2,6
	2010
	661
	2021
	52
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	k6
	Keo
	5,2
	2010
	661
	2021
	104
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	d3
	Keo
	3,2
	2010
	661
	2021
	64
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e5
	Keo
	3,8
	2010
	661
	2021
	76
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e6
	Keo
	1,3
	2010
	661
	2021
	26
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	c3
	Keo
	4,4
	2010
	661
	2021
	88
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e3
	Keo
	5,5
	2010
	661
	2021
	110
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	g3
	Keo
	3,7
	2010
	661
	2021
	74
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	e4
	Keo
	4,4
	2010
	661
	2021
	88
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	d4
	Keo
	5,0
	2010
	661
	2021
	100
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	h4
	Keo
	6,0
	2010
	661
	2021
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	Thị trấn Lăng Cô
	Mũi Cửa Kẻm
	252
	6
	h3
	Keo
	6,0
	2010
	661
	2021
	120
	Tỉa thưa
	Mang vác, xe ôtô
	2000-4000

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	107,2
	 
	 
	 
	2.144
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 3

Hướng dẫn lâm sinh 

	Hoạt động chính
	Biện pháp kỹ thuật
	Mô tả chi tiết

	 I. Trồng rừng
	1. Phát dọn thực bì
	Khuyến cáo: Vào tháng 10 năm trước tháng 2 năm sau 

(1) Trồng trên đất trống:
a. Lập địa chỉ có cỏ và cây bụi có độ cao < 1m: 
Đào hố, dọn thực bì, để lại cây đã phát dọn theo đường bình độ 

b. Lập địa có cây bụi dày đặc có độ cao > 1m: 

Phát dọn thực bì, chặt nhỏ và để lại theo đường bình độ 

c. Lập địa rất dốc (>20o) và có khả năng xói mòn cao: 

Phát dọn thực bì từng phần theo đường bình độ có chiều ngang vành đai bảo vệ là 1 m. 

 (2) Trên đất trồngKeo lai, Keo tai tượng:

Tỉa thưa Keo lai, Keo tai tượng.

Hạn chế xói mòn bằng cách để lại cành nhánh theo đường bình độ.

	
	2. Đào hố
	(1) Kích thước hố cho Keo lai và Keo tai tượng:

40 cm (đường kính) x 40 cm (chiều sâu).

(2) Đào hố theo đường bình độ 

(3) Cự ly:

- Hàng cách hàng (theo đường bình độ): 4m; cây cách cây: 5m

- Mật độ: 500 cây/ha

 (4) Khi đào hố, để riềng lớp đất mặt (tầng A) và lớp đát dưới (tầng B)   

	
	3. Lấp hố và bón lót
	(1) Lấp hố từ 15 đến 20 ngày trước khi trồng. 

- Lấp hố bằng lớp đất tầng A trước và bón  100 g NPK /hố. 

 - Đất tầng B lấp trên miệng hố, tránh lấp hố lẫn cỏ dại và đá lẫn.

	
	4. Vận chuyển cây con và trồng
	(1) Vụ trồng:

- Vụ đầu: vào tháng 10 (tùy thuộc vào độ ẩm trong đất) và có thể kéo dài đến giữa tháng 12) 
- Vụ thứ hai: vào tháng 1 đến tháng 3 năm sau. 

- Không trồng cây vào đầu mùa mưa do đất chưa đủ ẩm 

- Tốt nhất là trồng cây khi đáy hố ướt và khi trời nhiều mây 

- Tránh những ngày nhiều gió.

 (2) Vận chuyển cây con: 

- Vận chuyển cây con ít nhất trước 3 ngày đến hiện trường, đảm bảo cây con vẫn khỏe mạnh trong khi vận chuyển. 
 (3) Trồng:

- Đào hố phù hợp với túi bầu  

- Tháo bỏ túi bầu 
- Đặt nhẹ cây con vào giữa hố  
- Lấp đất quanh gốc cây 
- Nén chặt đất quanh gốc cây, không được làm ảnh hưởng đến cây con.

	II. Chăm sóc
	1. Năm đầu
	(1) Lần đầu (khoảng 3 tháng sau khi trồng):

 - Dọn cỏ xung quanh gốc 1-1.2 m và phá bỏ chồi Keo lai, Keo tai tượng còn sót lại. 

 - Trồng dặm sau khi kiểm tra cây chết vào khoảng từ tháng 10 đến 12. 

 - Bón phân 100g NPK/hố

 - Xới xung quanh gốc 1-1.2 m

(2) Lần hai (tháng 10-11) 

- Dọn cỏ kể cả chồi Keo lai, Keo tai tượng và xới xung quanh gốc.

	
	2. Năm 2
	(1) Lần đầu (Tháng 3-4) 

- Dọn cỏ kể cả chồi Keo lai, Keo tai tượng. 

- Bón phân 100g NPK/hố

- Xới xung quanh gốc 1-1.2 m

(2) Lần hai (tháng 10-11) 

- Dọn cỏ 
- Xới xung quanh gốc 1-1.2 m

	
	3. Năm 3
	(1) Lần đầu (Tháng 3-4) 

- Dọn cỏ kể cả chồi Keo lai, Keo tai tượng.
- Bón phân 100g NPK/hố

- Xới xung quanh gốc 1-1.2 m

(2) Lần hai (tháng 10-11) 

- Dọn cỏ kể cả chồi Keo lai, Keo tai tượng.
- Xới xung quanh gốc 1-1.2 m 

	
	4. Năm 4
	(1) Lần đầu (Tháng 3-4) 

- Dọn cỏ kể, xới xung quanh gốc 1-1.2 m

	
	5. Năm 5
	(1) Lần đầu (Tháng 3-4) 

- Dọn cỏ kể cả chồi, xới xung quanh gốc 1-1.2 m

	IV. Bảo vệ
	Từ năm đầu đến khi khai thác
	Bảo vệ:

- Thường xuyên quan sát bệnh do sâu hại gây ra
- Phòng chống cháy và chăn thả.

	V. Khai thác, tỉa thưa
	1. Lần 1
	Tỉa thưa lần 1: 60%  tổng số 1300​ cây/ha rừng Keo lai hiện có
-  Mật độ cây sau khi tỉa thưa từ 500 – 600 cây/ha. 

	
	2. Lần 2
	Tỉa thưa lần 2: Tổ chức khai thác 40% còn lại sau 5 năm kể từ lần tỉa thưa đầu tiên.

	
	3. Chặt hạ
	Khai thác do người mua thực hiện tuy nhiên điều quan trọng là chủ rừng phải biết được khối lượng gỗ được khai thác để bán. Trước khi khai thác cán bộ khuyến nông cùng với chủ rừng ước tính sản lượng rừng làm cơ sở cho định giá. 

(1) Đối tượng tỉa thưa:

- Cong queo

- Lệch tán.

- Sâu bệnh…

(1) Quá trình chặt hạ:

- Chặt hạ.

- Cắt cành.

- Cắt khúc. 
(2) Hướng đổ cây:

- Dễ vận xuất. 

(3) Cành nhánh

- Khuyến cáo rằng nên bỏ lại cành nhánh để bảo vệ đất. 

	
	4. Vận xuất
	Vận xuất do người mua thực hiện. Tại Phú Bình, trâu thường được sử dụng để kéo gỗ hoặc do người mang vác.
- Tránh làm xói lở đất.


PHỤ LỤC 4

Đề cương Tham chiếu cho cán bộ Dự án

1. Cán bộ Ban Quản lý Dự án

(1) Giám đốc dự án

Vai trò và trách nhiệm

-  Thực hiện, quản lý và giám sát toàn bộ dự án, điều phối với các cơ quan liên quan và các đối tác quan trọng khác.

- 
Hướng dẫn chung cho việc thực hiện dự án và đảm bảo đề ra và đạt được các mục tiêu hiện thực;

- 
Thường xuyên giám sát tiến độ dự án và tiến hành đánh giá giữa và cuối kỳ dự án;

- 
Đảm bảo việc truy cập kịp thời các thông tin về việc thực hiện dự án phục vụ cho việc ra quyết định ở tất cả các cấp; 
-  
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tiêu chuẩn chuyên môn

-  Tốt nghiệp đại học, ưu tiên trong lĩnh vực lâm nghiệp;

-  Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên trong dự án liên quan đến lâm nghiệp;

-  Hiểu biết về thể chế hành chính nông thôn.

(2) Cán bộ chịu trách nhiệm tài chính và lập kế hoạch 

Vai trò và trách nhiệm

- 
Chuẩn bị kế hoạch công việc và ngân sách hàng năm;

- 
Chuẩn bị các thủ tục tài chính, Quản lý sổ sách tài chính và các khoản chi tiêu;

- 
Báo cáo cho các cơ quan tài chính về tính phù hợp của từng đơn xin tham gia dự án và giúp các cơ quan tài chính soạn thảo hợp đồng vay vốn với các hộ gia đình tham gia; hỗ trợ các quyết định của cơ quan tài chính về việc giải ngân cho các hộ gia đình;

- 
Hỗ trợ PIU chuẩn bị kế hoạch công việc hàng năm và thông tin đến các hộ thành viên; 

- 
Hướng dẫn khảo sát thị trường và cung cấp thông tin về gỗ cho PIU;

- 
Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá, chỉ đạo việc giám sát và đánh giá; báo cáo về tiến trình dự án;

- 
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám đốc dự án.

Tiêu chuẩn chuyên môn

-  Tốt nghiệp đại học lĩnh vực tài chính 

-  Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên ở vị trí tương tự;

-  Hiểu biết về cộng đồng nông thôn.

(3) Cán bộ phụ trách kỹ thuật và khuyến lâm

Vai trò và trách nhiệm

- 
Chuẩn bị kế hoạch công việc hàng năm;

- 
Chuẩn bị cho các cuộc họp với cộng đồng để phổ biến thông tin dự án tới các hộ gia đình nhằm hỗ trợ việc tham gia đồng thời nắm bắt ý định, của các hộ tham gia trồng rừng;

-  Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật về trồng rừng sản xuất/nông lâm kết hợp cho các PIU và hộ gia đình;

- 
Hỗ trợ các ĐVTH tổ chức các hộ tham gia thành các nhóm và thành lập Hội Trồng Rừng Sản xuất;

- 
Hỗ trợ cơ quan tài chính về khía cạnh lâm sinh cho việc đánh giá các khoản vay của hộ gia đình;

- 
Chỉ đạo việc mua sắm và phân phối cây giống, phân bón;

- 
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám đốc dự án.

Tiêu chuẩn chuyên môn

-  Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp;

-  Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên ở vị trí tương tự;

-  Hiểu biết về cộng đồng nông thôn.

(4) Kế toán

Vai trò và trách nhiệm

-  Quản lý các tài khoản dự án như nhập số liệu kế toán, chuẩn bị, rà soát và kiểm tra các chứng từ kế toán, sắp xếp lưu trũ tài liệu tài chính, chuyển khoản ngân hàng và quản lý tiền mặt;

-  Cung cấp báo cáo cho cơ quan tài chính về tính phù hợp của các đơn xin tham gia dự án. và hỗ trợ cơ quan tài chính chuẩn bị hợp đồng vay vốn đối với hộ gia đình;

-  Chuẩn bị và cập nhật kế hoạch mua sắm, chuẩn bị các giấy tờ mua sắm, quản lý quá trình mua sắm, bao gồm thương lượng về giá cả và thu xếp việc phân phối cây giống, phân bón với các nhà cung cấp địa phương.

Tiêu chuẩn chuyên môn

-  Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên ở vị trí tương tự;

-  Hiểu biết về công tác kế toán, mua sắm hàng hóa và kỹ năng vi tính.

2. Cán bộ đơn vị thực hiện dự án

(1) Chỉ đạo cấp xã

Vai trò và trách nhiệm

-  
Thực hiện dự án, quản lý và giám sát tại xã;

- 
Chuẩn bị kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch hàng năm cấp xã;

- 
Tạo điều kiện thành lập và liên kết các nhóm hộ dân như Hội trồng rừng sản xuất và hỗ trợ họ trong các hoạt động trồng rừng, bán gỗ và tiếp cận các nguồn vốn vay;

-
Đảm nhận các hoạt động liên lạc ở cấp xã;

-
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của PMB.

Tiêu chuẩn chuyên môn

-  Tốt nghiệp đại học ngành phát triển nông thôn

-  Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực tương tự;

-  Hiểu biết về thể chế nông thôn và cộng đồng.

 (2) Cán bộ khuyến lâm

Vai trò và trách nhiệm

-
Tổ chức các cuộc họp với cộng đồng để phổ biến thông tin dự án tới các hộ gia đình nhằm hỗ trợ việc tham gia đồng thời nắm bắt ý định, của các hộ tham gia trồng rừng;

- 
Cung cấp thông tin về thị trường gỗ cho hộ nông dân và thúc đẩy việc bán gỗ;

-
Lập kế hoạch và chuẩn bị các hoạt động hỗ trợ trồng rừng, thực hiện tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật lâm sinh phục vụ trồng rừng như chuẩn bị hiện trường và trồng rừng;

-
Thanh tra thường xuyên và tiến hành các đợt GS&ĐG để theo dõi tiến độ dự án;

-
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của người chỉ đạo cấp xã.

Tiêu chuẩn chuyên môn

-  Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp;

-  Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực tương tự;

-
Hiểu biết về thể chế nông thôn.

PHỤ LỤC 5

Các mẫu văn bản

cho chuẩn bị kế hoạch thực hiện

1. Danh sách các hộ có tiềm năng tham gia dự án
	Mã số
	Họ tên
	Địa chỉ
	Tổng diện tích đất LN (ha)
	Diện tích rừng hiện có (ha)
	Sổ đỏ

(Có/Không)
	Số lao động

(người)
	Vay vốn

(Có/Không)

	HD-1
	
	
	
	
	
	
	

	HD-2
	
	
	
	
	
	
	

	HD-3
	
	
	
	
	
	
	

	HD-4
	
	
	
	
	
	
	

	HD-5
	
	
	
	
	
	
	

	HD-6
	
	
	
	
	
	
	

	HD-7
	
	
	
	
	
	
	

	HD-8
	
	
	
	
	
	
	

	HD-9
	
	
	
	
	
	
	

	HD-10
	
	
	
	
	
	
	

	HD-11
	
	
	
	
	
	
	

	HD-12
	
	
	
	
	
	
	

	HD-13
	
	
	
	
	
	
	

	HD-14
	
	
	
	
	
	
	

	HD-15
	
	
	
	
	
	
	


Code: Hói Dừa: HD, An Cư Tây: ACT, Mũi Cửa Kẻm: MCK, Núi Hải Vân: NHV

2. Mẫu đánh giá sơ bộ hộ gia đình và địa điểm

	Tên hộ
	
	Mã số
	

	Thôn/làng
	
	Địa chỉ
	

	Diện tích đất LN
	ha
	Diện tích đất NN
	ha

	Hiện trạng sử dụng đất
	
	Ước tính trữ lượng gỗ
	m3

	Khoảnh 
	
	Lô 
	

	Số lao động
	
	Thu nhập bq năm 
	VND

	Bản đồ đất lâm nghiệp (đánh giá sự tiếp cận)



	Xếp loại đất đai (theo cấp năng suất)

I-1

I-2

II-1

II-2

III-1

III-2

ha

ha

ha

ha

ha

ha



	Tổng diện tích dự kiến
	ha
	Diện tích dự kiến năm đầu
	ha
	Năm thứ 2
	ha

	Ước tính số lao động thuê mướn
	người/ngày
	Diện tích dự kiến năm đầu
	người/ngày
	Năm thứ 2
	người/ngày

	Nhận xét

	Chữ ký của chủ hộ
	
	Chữ ký của nhân viên PIU
	

	PIU 
	Chấp thuận
	Không chấp thuận

	PMB  
	Chấp thuận
	Không chấp thuận


3. Danh sách các hộ được PIU chấp thuận

	Mã số
	Họ tên
	Địa chỉ
	Diện tích đất LN

(ha)
	Diện tích có rừng

(ha)
	Sổ đỏ

(có/không)
	DT trồng

hàng năm (ha)
	Xếp loại đất đai (ha)
	Lao động 
	Thu nhập

	
	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	I-1
	I-2
	II-1
	II-2
	III-1
	III-2
	Tổng
	
	

	BD-1
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-3
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-7
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-8
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-9
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-10
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-12
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-14
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-16
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-17
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-19
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-20
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-21
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-22
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BD-30
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Code: Hói Dừa: HD, An Cư Tây: ACT, Mũi Cửa Kẻm: MCK, Núi Hải Vân: NHV

4. Danh sách các hộ được PMB chấp thuận

 

5. Bản thiết kế lô trồng rừng

	Số hiệu lô:
	Khoảnh: 
	Tiểu khu:

	Xã: 
	Huyện:
	Tỉnh:

	Chủ hộ:
	Thôn:  
	Tiếp giáp: Bắc

	Tây:  
	Nam:  
	Đông:  

	Mô tả lô:
	
	

	Diện tích:    ha
	
	

	Độ dốc:    độ
	
	

	Tỷ lệ đá lẫn:    %
	
	

	Hướng dốc: ….
	
	

	Độ dày tầng đất: … cm
	
	

	Khoảng cách tới đường:.....m  
	m
	

	Loại đất: ….
	
	

	Loại cây bụi: ….
	
	

	Chiều cao cây bụi:   m
	Loại thảm tươi:
	Chiều cao thảm tươi:   m

	Thiết kế trồng rừng

	Làm đất:            Cục bộ

	          Theo băng
	          toàn diện

	Kích thước hố:
	…cm x … cm x …cm
	Thời gian đào hố (tháng):…

	Thời gian lấp hố (tháng):…
	Lượng phân NPK: … kg/hố
	Tổng lượng phân bón:   kg

	Loài cây trồng: ….
	Mật độ trồng: ….
	Thời gian trồng (tháng):.....

	Số lượng cây giống:  ….. 
	Trồng dặm (tháng): ….
	

	Nhu cầu lao động (công)

	Chuẩn bị hiện trường: ...  
	Đào hố: ...
	Lấp hố: ...   

	Vận chuyển cây giống: ... 
	Trồng cây: ...  
	

	Ngày thiết kế:
	
	Người thiết kế:


 6. Phiếu đặt hàng mua cây giống

	Mã số
	Họ tên
	Địa chỉ
	Khoảnh
	Lô
	Số cây giống theo loài

	
	
	
	
	
	Sao Đen
	Huỷnh
	Dầu rái
	Chò chỉ
	Tổng cộng

	HD-1
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	HD-3
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	HD-9
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 


7. Phiếu đặt hàng mua phân bón

	Mã số
	Họ tên
	Địa chỉ
	Khoảnh
	Lô
	Lượng phân (kg)

	HD-1
	 
	 
	 
	 
	

	HD-3
	 
	 
	 
	 
	

	HD-9
	 
	 
	 
	 
	

	HD-10
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	


8. Mẫu Hợp đồng cung ứng gỗ
(Trường hợp Nhà máy Ván dăm SHAYYO AA là bên mua)

	Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Nhà máy Ván dăm SHAYYO AA
Số.:………/HDKT-KH
	Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Theo Nghị định về Hợp đồng Kinh tế ngày 28-09-19XX của Hội đồng Nhà nước và Quyết định số 17/HDBT ngày 10-01-19XX của Hội đồng Bộ trưởng (Bây giờ là Chính phủ) qui định chi tiết về việc thực hiện Hợp đồng kinh tế;

Dựa theo chức năng và quyền hạn của hai tổ chức

Theo thỏa thuận giữa hai bên: 

Hôm nay, ngày ……/……./200…… tại Nhà máy Ván dăm SHAYYO AA
(Ngày HĐ cần phải trước ngày khai thác từ một năm đến 6 tháng tùy theo thỏa thuận giữa bên A và bên B)

Chúng tôi gồm:

Bên A: Nhà máy Ván dăm SHAYYO AA
Địa chỉ;

Điện thoại;

Fax;

Số tài khoản.

Tại (Ngân hàng)…

Người đại diện: Ông/Bà ………………………Chức vụ................................................

Bên B: (Hộ)

Địa chỉ;

Điện thoại;

Fax;

Số tài khoản.

Tại (Ngân hàng)…

Người đại diện: Ông/Bà ………………………Chức vụ................................................

Sau khi bàn bạc, 2 bên thống nhất ký hợp đồng về việc cung cấp gỗ nguyên liệu theo những điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng và thời gian thực hiện 

· Bên B đồng ý bán gỗ cho bên B 

· Loại sản phẩm: Gỗ Keo lai (Acacia hybrid) và Keo tai tượng (Acacia mangium)
· Số lượng:  ……………. m3/năm

hoặc ……………… m3 / tháng

Quy cách và giá cả gỗ nguyên liệu

	Loại gỗ
	Quy cách 

(L: Chiều dài; D: Đường kính đầu nhỏ)
	Giá bán (VND/tấn)

	Loại I
	D > 16 cm, L ≥ 2 m
	….

	Loại II
	D > 12.1 - 16 cm, L ≥ 2 m
	.....

	Loại III
	D > 8.1 – 12 cm, L ≥ 2 m
	.....

	Loại IV
	D > 15.1 – 8 cm, L ≥ 0.5 m
	….


(Giá vào thời điểm tháng…./ 20….)

· Yêu cầu về chất lượng: Giá trị sử dụng, không bị mối mọt, không bị sâu bệnh, không phải thân cây tái sinh chồi;

· Nếu gỗ nguyên liệu có chiều dài từ 0,5 – 2 m (L < 0.5 m không chấp nhận), được xếp vào gỗ loại  IV;

· Nguyên liệu gỗ phải được cấp chứng chỉ hợp pháp;

· Nơi giao nhận: Tại bãi gỗ của Nhà máy;

· Thời hạn cung cấp: 10 năm, từ năm 1 đến năm 10

-  Nếu giá cả thị trường thay đổi, 2 bên sẽ bàn bạc lại về giá cả.

Điều 2: Giá trị hợp đồng và thời gian thanh toán
Tổng giá trị hợp đồng là XXX triệu đồng/năm với giá là XXX, trả bằng tiền mặt với số lượng thực tế giao tại bãi gỗ của nhà máy.

Điều 3: Trách nhiệm của bên A

· Tiêu thụ gỗ nguyên liệu của bên B theo hợp đồng đã ký;

· Việc thanh toán cho bên B phải được thực hiện bằng tiền mặt trong vòng 15 ngày;

· Xuất phiếu giao nhận gỗ làm bằng chứng.

Điều 4: Trách nhiệm của bên B

· Cung cấp gỗ cho bên A đảm bảo về số lượng và chất lượng theo hợp đồng;

· Xuất hóa đơn khi bên A thanh toán đầy đủ;

Điều 5: Cam kết giữa hai bên

· Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ tất cả các điều khoản qui định trong bản hợp đồng, không được hủy bỏ hợp đồng trong suốt thời gian hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau đầy đủ, kịp thời những vấn đề nảy sinh để kịp thời thảo luận và giải quyết vấn đề tránh phương hại đến lợi ích chung của cả hai bên;

· Nếu bất đồng xảy ra và không thể giải quyết được, vụ việc sẽ được đưa ra tòa án ở cấp thẩm quyền để đưa ra phán quyết cuối cùng;

· Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hợp đồng gồm 06 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

Đại diện bên A 


                                                                     Đại diện bên B

(Ký tên và đóng dấu) 


                                          

          (Ký tên và đóng dấu)

Hợp đồng sẽ có hiệu lực đầy đủ khi BQLDA được ủy quyền và ký






Tổ chức Hợp tác Quốc tế


Nhật Bản (JICA)











Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam
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Cấp tỉnh








UBND tỉnh TTH








SởNN/


Chi cuc LN





Cấp huyện





UBND huyện Phú Lộc





Phòng NN&PTNT huyện





Ban quản lý DA





Kho bạc NN cấp tỉnh





Nhóm thực hiện





Nhóm hỗ trợ





Nhóm quản lý/hỗ trợ





Cấp xã








Nhóm nông dân








Hộ dân





Điều phối





Chỉ đạo


Giám sát








Chỉ đạo


Giám sát








/Giám sát/


 giải ngân





Chỉ đạo


Giám sát chi trả








Hỗ trợ








UBND TT Lăng cô





Dịch vụ và thông tin





Hỗ trợ








Điều phối viên về Kỹ thuật và Khuyến nông lâm





Cấp tỉnh








Sở: N&PTNT/KH/TC/CCLN/QBVPTR








Cấp huyện








UBND tỉnh TT-Huê NN&PTNT/Cục LN








Kho bạc NN tỉnh





Cấp xã








Hộ dân





Dịch vụ, tập huấn và thông tin





Chỉ dẫn





Báo cáo





Kế hoạch





Chỉ dẫn





Điều phối





Báo cáo





Kế hoạch





Hướng dẫn, đào tạo


Thông tin





Báo cáo





Ngân sách





Báo cáo





BAN QUẢN LÝ DA





3) Giám đốc BQL và/hoặc cơ quan giám sát của BQL kiểm tra tiến độ dự án và tiến hành các hoạt động cần thiết  





4) Phản hồi các quyết định dựa trên kết quả giám sát





1) Cán bộ khuyến lâm thu thập thông tin và số liệu chủ yếu 





2) Điều phối viên phổ cập và kỹ thuật của BQLDA tổng hợp và thẩm định thông tin, số liệu trong vùng dự án





Tổng cục lâm nghiệp





Trung ươngCấp tỉnh








Bộ NN&PTNTNhóm quản lý/hỗ trợ





1st yr





2nd yr





Total





I-1





I-2





II-1





II-2





III-1





III-2





Total





Spp





1st yr





2nd yr





Total





VND





1st yr





2nd yr





Total











Sao đen













































































Thuê  lao đông





(days)

















































































































Thuê  lao đông








(VND)

















































































































Dự kiến số tiền cho vay













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HD-9

















Y / N





















































































































































HD-3

















Y / N

















































































































Mẫu đất (ha)





Cây giống





Phân bón





HD-1

















Y / N





















































Mã số





Tên





Sách đỏ





Năm của rừng trồng





………





Chò chỉ





Huỷnh





Dâù rái





Bản đồ lô trồng rừng


       Hộ:  …..


					        Hộ: ….


Hộ:		           (Số hiệu lô)


……. 





					  Hộ: ….


                      Hộ: ……







































































































































































































































































































































































�Sắp xếp theo thứ tự ABC


�Cần hoàn thiện các nội dung để trống ở phần này.


�Cần đánh số thứ tự biểu theo quy định. VD. Biểu II-1 là biểu 1 thuộc chương II


�Định dạng theo hướng dẫn trong tài liệu phát tay tại GM3


�Định dạng lại phông chữ, khoảng cách dòng và đoạn theo Quy định trong tài liệu phát tay tại GM3.


�Định dạng lại không để mất chữ trong các hộp.


�Đây là Dự án phát triển rừng phòng hộ, vì vậy nên có sự tham gia của Bộ NN&PTNT.


�Sử dụng cùng phông chữ trong các hộp của sơ đồ này.


�Biểu II-10 (trang 37) của FS xác định giai đoạn này là 14 năm?


�Trong FS các hoạt động này bắt đầu từ tháng thứ 3 và 4 của năm đầu tiên(sửa lại FS?? or IP?? để thống nhất giữa hai tài liệu.


�KTra lại kế hoạch trong FS của tỉnh


�KTra kế hoạch trọng FS


�Ktra lại kế hoạc trong FS


�Cần thống nhất với biểu 23


�Cần có ước tính chi phí ở đây.


�các khóa đào tạo cho HGD được tổ chức trong 3 năm đầu của giai đoạn hỗ trợ (Mục 6.1, trang 41)???


�Có trồng năm thứ 5. Vì vậy cần bồ sung HĐ này vào kế hoạch.


�Đã có trong kế hoạch??
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